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BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC PHÁP LÝ VỀ GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

Giám định tư pháp là một loại hoạt động bổ trợ tư pháp, là công cụ quan 

trọng, phục vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và công tác thi hành 

án hình sự, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, 

khách quan và đúng pháp luật. Để kịp thời phục vụ cho việc thực hiện Bộ luật 

hình sự năm 1987, ngày 21/7/1988, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã 

ban hành Nghị định số 117/HĐBT về giám định tư pháp. Tiếp đó, ngày 

29/9/2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Giám định tư 

pháp (sau đây gọi chung là Pháp lệnh), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005. 

Sau 6 năm triển khai thi hành Pháp lệnh, công tác giám định tư pháp đã đạt được 

nhiều kết quả đáng khích lệ. Hệ thống tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực 

pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự ở Trung ương và địa phương được củng 

cố, kiện toàn; cơ sở vật chất, phương tiện công tác và các điều kiện cần thiết khác 

phục vụ cho hoạt động giám định đã được chú trọng đầu tư. Công tác quản lý nhà 

nước về giám định tư pháp bước đầu được đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới.  

Tuy nhiên, để tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt 

động tố tụng theo đường lối đổi mới của Đảng tại Nghị quyết số 48-NQ/TW 

ngày 24/05/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt 

Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW 

ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Luật giám định 

tư pháp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, 

Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/01/2013 đã đánh dấu bước phát triển mới về thể chế giám định tư 

pháp, là cơ sở hoàn thiện pháp luật về tố tụng, đảm bảo sự liên thông, đồng bộ 

giữa quy định của pháp luật giám định tư pháp với quy định của pháp luật về tố 

tụng. Kết quả hoạt động giám định tư pháp là nguồn chứng cứ khoa học, giúp cơ 

quan tiến hành tố tụng chứng minh trong việc giải quyết vụ án hình sự, vụ án 

hành chính và vụ việc dân sự, đảm bảo phán quyết được khách quan, chính xác, 

đúng pháp luật. Để hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu của hoạt động 

tố tụng đòi hỏi việc giám định phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp và pháp luật tố tụng. Vì vậy, 

cùng với các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu người thực hiện 

giám định tư pháp hiểu biết pháp luật là tất yếu, khách quan. 
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Việc biên soạn tài liệu này nhằm cung cấp những kiến thức pháp lý, kỹ 

năng pháp lý cơ bản, có tính chất chung nhất mà mỗi người giám định tư pháp 

phải nắm vững và tuân thủ khi thực hiện giám định tư pháp. Ngoài kiến thức, kỹ 

năng pháp lý chung này, người giám định tư pháp ở các lĩnh vực khác nhau cần 

nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức pháp lý chuyên ngành đối với lĩnh vực giám định 

mà mình thực hiện. 

Phần thứ nhất 

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP 

Chƣơng I. NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CHUNG 

I. Một số khái niệm cơ bản 

1. Giám định tƣ pháp  

1.1. Khái niệm 

Giám định tư pháp được thực hiện theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng hoặc yêu cầu của “người yêu cầu giám định” theo 

quy định của Luật giám định tư pháp và pháp luật tố tụng có liên quan. Kết quả 

giám định tư pháp là nguồn chứng cứ phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử 

và thi hành án hình sự; việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự (điểm d 

khoản 1 Điều 87 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, khoản 5 Điều 94 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015, khoản 5 Điều 81 Luật tố tụng hành chính năm 2015).  

Với tính chất như vậy, khoản 1 Điều 2 Luật giám định tư pháp quy định: 

“giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương 

tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn 

những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án 

hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu 

giám định theo quy định của Luật giám định tư pháp”. 

1.2. Phân biệt hoạt động giám định tư pháp với hoạt động giám định khác 

Hoạt động giám định tư pháp khác hoạt động giám định thông thường như 

giám định chất lượng hàng hóa, giám định chất lượng công trình xây dựng… do 

các hoạt động này phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước theo yêu cầu của cơ 

quan quản lý nhà nước còn hoạt động giám định tư pháp là hoạt động giám định 

theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo 

yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của Luật giám định tư pháp. 

Ví dụ, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng nhận đơn khiếu nại của 

công dân đề nghị xem xét việc nhà hàng xóm tiến hành xây dựng đã làm lún, nứt 

nhà mình. Cơ quan nhận đơn khiếu nại của công dân có thể trưng cầu tổ chức có 
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năng lực tiến hành giám định về nguyên nhân gây lún, nứt để có căn cứ giải 

quyết khiếu nại theo yêu cầu của người khiếu nại. Trường hợp này tổ chức được 

trưng cầu giám định tiến hành giám định để kết luận về nguyên nhân gây lún, 

nứt và trả kết quả giám định cho cơ quan quản lý nhà nước đã trưng cầu giám 

định, hoạt động giám định này không phải là giám định tư pháp.  

2. Ngƣời trƣng cầu giám định  

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật giám định tư pháp thì chỉ có cơ 

quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng mới có thẩm quyền trưng cầu 

giám định. Cơ quan tiến hành tố tụng gồm: cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ 

quan tiến hành tố tụng dân sự và cơ quan tiến hành tố tụng hành chính. Người 

tiến hành tố tụng gồm: người tiến hành tố tụng hình sự, người tiến hành tố tụng 

dân sự và người tiến hành tố tụng hành chính. 

2.1. Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, người tiến hành tố tụng hình sự 

Theo điểm a, điểm b khoản 1 Điều 4 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 

thì: Cơ quan tiến hành tố tụng là “Cơ quan có thẩm quyền  tiến hành tố tụng và 

cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra”, người tiến 

hành tố tụng là “Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và người được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra”. 

2.1.1. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì 

Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát; Tòa án là cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng. 

2.1.2. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 

Điều 9 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 thì các cơ quan được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm: 

- Các cơ quan của Bộ đội biên phòng: Cục trinh sát biên phòng; Cục 

phòng, chống ma túy và tội phạm; Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội 

phạm; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Ban chỉ huy Biên phòng của khẩu 

cảng; Đồn Biên phòng. 

- Các cơ quan của Hải quan: Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Kiểm tra 

sau thông quan; Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; 

Chi cục Hải quan cửa khẩu.  

- Các cơ quan của Kiểm lâm: Cục kiểm lâm; Chi Cục Kiểm lâm vùng; 

Chi Cục Kiểm lâm cấp tỉnh; Hạt Kiểm lâm. 
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- Các cơ quan của lực lượng Cảnh sát biển: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;  

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển; Cục Nghiệp vụ và pháp luật; Đoàn đặc nhiệm 

phòng, chống tội phạm ma túy; Hải đoàn; Hải đội; Đội nghiệp vụ. 

- Các cơ quan của Kiểm ngư: Cục Kiểm ngư; Chi cục Kiểm ngư vùng. 

- Các cơ quan của Công an nhân dân: Cục Quản lý xuất nhập cảnh; các 

Cục nghiệp vụ an ninh ở Bộ Công an; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; các phòng 

nghiệp vụ an ninh thuộc Công an cấp tỉnh; Đội an ninh ở Công an cấp huyện; 

Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát phòng, 

chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng cảnh sát phòng, 

chống tội phạm về môi trường; Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh; Trại giam. 

- Các cơ quan trong quân đội nhân dân: Trại giam, đơn vị độc lập cấp 

trung đoàn và tương đương. 

2.1.3. Người tiến hành tố tụng hình sự  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì 

Người tiến hành tố tụng hình sự gồm: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều 

tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, 

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội 

thẩm, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì 

người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, gồm:  

- Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ 

đội biên phòng gồm: Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục trinh sát biên phòng; Cục 

trưởng, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm; Đoàn trưởng, 

Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm; Chỉ huy 

trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; Đồn trưởng, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ 

huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng;  

- Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Hải 

quan gồm: Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu; Cục 

trưởng, Phó Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan; Cục trưởng, Phó Cục 

trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục 

trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu;  

- Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của 

Kiểm lâm gồm: Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm; Chi cục trưởng, 
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Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm 

lâm;  

- Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của lực 

lượng Cảnh sát biển gồm: Tư lệnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển; Tư lệnh vùng, 

Phó Tư lệnh vùng Cảnh sát biển; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và 

pháp luật; Đoàn trưởng, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội 

phạm ma túy; Hải đoàn trưởng, Phó Hải đoàn trưởng; Hải đội trưởng, Phó Hải 

đội trưởng; Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển;  

- Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của 

Kiểm ngư gồm: Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư; Chi cục trưởng, 

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng;  

- Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của các 

cơ quan khác trong Công an nhân dân gồm: Giám đốc, Phó giám đốc Cảnh sát 

phòng cháy , chữa cháy ; Cục trưởng , Phó Cục trưởng , Trưởng phòng , Phó 

Trưởng phòng các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra của Công an nhân dân , Giám thị, Phó Giám thị Trại giam (theo quy điṇh của 

Luâṭ tổ chức cơ quan điều tra hình sư)̣;  

- Người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của các 

cơ quan khác trong Quân đội nhân dân gồm: Giám thị, Phó Giám thị Trại giam; 

Thủ trưởng đơn vị độc lập cấp trung đoàn và tương đương; Cán bộ điều tra 

thuộc các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015, gồm: các cơ quan của Bộ đội biên phòng ; các cơ quan của Hải quan ; các 

cơ quan của Kiểm lâm ; các cơ quan của lực lượ ng Cảnh sát biển; các cơ quan 

của Kiểm ngư. 

2.2. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong vụ án hành 

chính và vụ việc dân sự  

Theo quy định tại Điều 36 Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Điều 46 

Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 thì:  

- Cơ quan tiến hành tố tụng hành chính, dân sự gồm: Tòa án, Viện kiểm 

sát;  

- Người tiến hành tố tụng hành chính, dân sự gồm: Chánh án Tòa án, 

Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; Viện trưởng 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên. 

2.3. Người có thẩm quyền trưng cầu giám định 

Theo các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015 và Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì không phải tất 
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cả những người tiến hành tố tụng được dẫn trên đều có thẩm quyền trưng cầu 

giám định mà trong số đó chỉ có một số người tiến hành tố tụng sau đây mới có 

thẩm quyền trưng cầu giám định: 

2.3.1. Người có thẩm quyền trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự 

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thì những người tiến 

hành tố tụng sau đây có thẩm quyền trưng cầu giám định: Thủ trưởng cơ quan 

điều tra (điểm d khoản 2 Điều 36) hoặc Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra khi 

được phân công tiến hành việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (khoản 3 Điều 36); 

Viện trưởng Viện kiểm sát (điểm đ khoản 2 Điều 41) hoặc Phó Viện trưởng 

Viện kiểm sát khi được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc 

tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng (khoản 3 Điều 41) và Thẩm phán 

chủ tọa phiên tòa (điểm đ khoản 2 Điều 45). 

Ngoài ra, theo quy định của khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015 thì khi tiến hành tố tụng hình sự đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong 

trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lý lịch người phạm tội rõ ràng, thì 

cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ quan của Bộ đội biên phòng , Hải 

quan, Kiểm lâm , lưc̣ lươṇg Cảnh sát biển , Kiểm ngư đươc̣ giao nhiêṃ vu ̣tiến 

hành một số hoạt động điều tra cũng có thẩm quyền trưng cầu giám định tư 

pháp
1
. 

 2.3.2. Người có thẩm quyền trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự, tố 

tụng hành chính 

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Luật tố tụng hành 

chính năm 2015 thì Thẩm phán có thẩm quyền trưng cầu giám định theo yêu cầu 

của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết (Điều 102 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015, Điều 89 Luật tố tụng hành chính năm 2015).  

3. Ngƣời yêu cầu giám định, trình tự, thủ tục yêu cầu giám định 

3.1. Ngƣời yêu cầu giám định  

“Người yêu cầu giám định” là khái niệm mới, được Luật giám định tư 

pháp thể chế hóa. Theo đó, người yêu cầu giám định tư pháp là người có quyền 

tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận. Người có 

quyền tự mình yêu cầu giám định bao gồm: đương sự trong vụ việc dân sự, vụ 

án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, trừ trường 

                                                 
1
. Các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 35 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 của các 

điều từ Điều 32 đến Điều 36 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. 
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hợp việc yêu cầu giám định liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của 

bị can, bị cáo. 

Quy định về người yêu cầu giám định tiếp tục được ghi nhận trong Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015 (các điều 63, 64, 65, 68, 207), Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015 (khoản 1 Điều 102) và Luật tố tụng hành chính năm 2015 (khoản 1 

Điều 89). 

Quy định về người yêu cầu giám định là “bước tiến” có tính chất đột phá 

xuất phát từ yêu cầu cần tạo điều kiện thiết thực để cá nhân có “công cụ” thu 

thập tài liệu cung cấp chứng cứ chứng minh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

mình, nhất là các trường hợp yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám 

định nhưng không được đáp ứng mà bản thân họ vẫn muốn “có thêm” kết luận 

giám định khác; quy định này thể hiện quan điểm lớn của Đảng, Nhà nước ta về 

“dân chủ hóa hoạt động tố tụng” làm cho “các cơ quan tư pháp phải thật sự là 

chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, đồng thời 

phải là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu 

tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm” 
2
; “ nghiên cứu thực hiện 

và phát triển các loại hình dịch vụ từ phía nhà nước để tạo điều kiện cho các 

đương sự chủ động thu thập chứng cứ chứng minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình”
3
. 

3.2. Trình tự, thủ tục yêu cầu giám định 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật giám định tư pháp thì: người yêu 

cầu giám định có quyền gửi văn bản yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng trưng cầu giám định, hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày gửi văn 

bản yêu cầu giám định hoặc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng về việc từ chối trưng cầu giám định thì 

người yêu cầu giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định.  

Yêu cầu giám định phải được lập thành văn bản và chỉ được thực hiện 

trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Văn bản yêu cầu giám định 

phải có các nội dung chính sau đây: 

- Tên tổ chức hoặc họ tên người yêu cầu giám định; 

- Nội dung yêu cầu giám định; 

- Tên và đặc điểm của đối tượng giám định; 

- Ngày tháng năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định; 

- Chữ ký, họ tên người yêu cầu giám định. 

                                                 
2
. Đoạn 3 trang 01 Nghị quyết số 49-NQ-TW 

3
. Đoạn 4, trang 4 Nghị quyết số 49-NQ-TW 
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Kèm theo văn bản yêu cầu giám định phải có: đối tượng giám định, các 

tài liệu, đồ vật liên quan và các giấy tờ chứng minh mình là một trong những 

người có quyền yêu cầu giám định như: bản sao giấy tờ chứng minh mình là 

đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân 

sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc là người đại 

diện hợp pháp của những người này. 

II. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động giám định tƣ 

pháp 

Hoạt động giám định tư pháp bởi “chuyên gia”, ngoài những người công 

tác tại các tổ chức giám định tư pháp chuyên trách trong lĩnh vực pháp y, pháp y 

tâm thần và kỹ thuật hình sự; các lĩnh vực khác như tài chính, ngân hàng, tiền tệ, 

xây dựng, giao thông, văn hóa... không có tổ chức giám định tư pháp chuyên 

trách thì người giám định là cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn về các 

lĩnh vực này đang công tác tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp liên quan. 

Trong trường hợp họ được trưng cầu, yêu cầu hoặc được phân công của Thủ 

trưởng cơ quan, doanh nghiệp để thực hiện giám định, người đó sử dụng thời 

gian, trang, thiết bị của cơ quan để thực hiện giám định. Vì vậy, Điều 4 Luật 

giám định tư pháp quy định: “Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện để 

người giám định tư pháp thực hiện giám định”. Cá nhân, tổ chức được trưng 

cầu giám định tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện giám định tư pháp 

theo quy định của của Luật này và pháp luật về tố tụng”, vì thực tế hiện nay, 

nhất là đối với một số vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế phức tạp, nhạy 

cảm có cá nhân, tổ chức cố tình từ chối thực hiện giám định mặc dù có đủ các 

điều kiện cần thiết để thực hiện giám định tư pháp.  

Chƣơng II. NGƢỜI GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP 

Theo quy định của Luật giám định tư pháp, người giám định tư pháp bao 

gồm: giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc. 

I. Giám định viên tƣ pháp  

1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật giám định tư pháp thì công dân 

Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được bổ 

nhiệm làm giám định viên tư pháp: 

a) Có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;  

b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở 

lĩnh vực được đào tạo từ 05 năm trở lên; 

Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y 

tâm thần, kỹ thuật hình sự đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ 
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chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự thì thời gian hoạt động 

thực tế chuyên môn từ đủ 03 năm trở lên; 

c) Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong 

lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự phải có chứng chỉ đã qua 

đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định.  

- Chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với 

người bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần 

theo hướng dẫn tại điểm c Điều 2 Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 

15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế là: chứng chỉ do Viện Pháp y Quốc gia, Viện 

Pháp y tâm thần Trung ương hoặc cơ sở đào tạo có Bộ môn Pháp y, Bộ môn 

Tâm thần cấp cho người tham gia khóa đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám 

định từ đủ 03 tháng trở lên theo chương trình đào tạo đã được Bộ Y tế phê 

duyệt. Người đã có bằng hoặc chứng chỉ định hướng chuyên khoa trở lên về 

pháp y, pháp y tâm thần thì không phải qua đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ 

giám định. 

- Chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với 

người bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự theo 

hướng dẫn tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 5/8/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Công an, là: Chứng chỉ do Viện Khoa học hình sự hoặc cơ quan 

Khoa học hình sự ở nước ngoài được công nhận tại Việt Nam theo quy định của 

pháp luật về giáo dục và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ký kết hoặc gia nhập cấp. 

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tƣ 

pháp 

2.1. Hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp 

Theo quy định tại Điều 8 Luật giám định tư pháp, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm 

giám định viên tư pháp gồm: 

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp. 

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên 

môn được đề nghị bổ nhiệm. 

- Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp. 

- Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, 

tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc. 

- Chứng chỉ đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với người 

được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y 

tâm thần và kỹ thuật hình sự. 
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- Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu 

chuẩn theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm 

quyền quản lý lĩnh vực giám định. 

2.2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp 

2.2.1. Thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp  

Thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở Trung ương trong lĩnh 

vực pháp y và kỹ thuật hình sự có sự thay đổi so với Pháp lệnh giám định tư 

pháp năm 2004.  

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Pháp lệnh giám định tư pháp năm 

2004 thì: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở Trung 

ương trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành mình quản lý. Theo quy định này thì Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự, giám định 

viên pháp y công tác trong lực lượng Quân đội nhân dân; Bộ trưởng Bộ Công an 

bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự, giám định viên pháp y công tác trong 

lực lượng Công an nhân dân; Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giám định viên pháp 

y, giám định viên pháp y tâm thần công tác tại các tổ chức giám định pháp y, 

pháp y tâm thần ở Trung ương. 

- Theo quy định tại Điều 9 Luật giám định tư pháp thì: 

+ Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên 

pháp y tâm thần hoạt động tại các cơ quan ở Trung ương (kể cả giám định viên 

pháp y công tác trong lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân); 

+ Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự hoạt 

động tại các cơ quan ở Trung ương (kể cả giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc 

lực lượng Quân đội nhân dân).  

Quy định này xuất phát từ bản chất, giám định viên tư pháp không phải là 

chức danh hành chính mà là chức danh chuyên môn nên việc giao cho Bộ Y tế là 

Bộ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần thực 

hiện bổ nhiệm giám định viên trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần ở Trung 

ương, trong đó có cả giám định viên pháp y thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; 

Bộ Công an là Bộ chịu trách nhiệm quản lý về lĩnh vực kỹ thuật hình sự thực 

hiện bổ nhiệm giám định viên về kỹ thuật hình sự trong đó có cả giám định viên 

kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nâng 

cao trách nhiệm của các Bộ được giao quản lý lĩnh vực chuyên môn về giám 

định tư pháp trong việc bảo đảm số lượng, chất lượng đội ngũ người làm giám 

định tư pháp, đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng hiện nay. 
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Khoản 1 Điều 9 Luật giám định tư pháp quy định về thẩm quyền bổ 

nhiệm giám định viên tư pháp, cụ thể như sau: 

+ Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên 

pháp y tâm thần hoạt động tại các cơ quan ở Trung ương. 

+ Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự hoạt 

động tại các cơ quan ở Trung ương. 

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ bổ nhiệm giám định viên tư 

pháp hoạt động trong các lĩnh vực khác tại các cơ quan ở Trung ương thuộc 

phạm vi quản lý. 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 

đây gọi chung là cấp tỉnh) bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương. 

2.2.2. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật giám định tư pháp thì trình tự, thủ 

tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở các lĩnh vực, cụ thể như sau: 

+ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu 

chuẩn theo quy định của pháp luật đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giám 

định viên pháp y thuộc bộ mình. 

+ Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn theo 

quy định của pháp luật, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giám định viên 

kỹ thuật hình sự thuộc bộ mình.  

+ Thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý hoạt 

động giám định tư pháp có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn theo 

quy định của pháp luật, đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ bổ 

nhiệm giám định viên tư pháp ở lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý. 

+ Người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quản lý lĩnh vực giám định tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp 

lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, tiếp nhận hồ sơ 

của người đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương.  

2.2.3. Thời hạn bổ nhiệm 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong thời hạn 20 ngày, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo cho người 

đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Những ngƣời không đƣợc bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp 
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Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật giám định tư pháp thì những người 

sau đây không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp: 

- Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân 

sự;  

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được 

xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết 

án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng do cố ý. 

 - Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục 

bắt buộc. 

4. Miễn nhiệm giám định viên tƣ pháp 

4.1. Các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp 

- Không còn đủ tiêu chuẩn giám định viên tư pháp theo quy định của pháp 

luật về giám định tư pháp; 

- Thuộc một trong các trường hợp quy định không được bổ nhiệm giám định 

viên tư pháp (chi tiết  xem điểm 3, Mục I chương II tài liệu này); 

- Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính 

do cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp; 

- Thực hiện một trong các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 6 

Luật giám định tư pháp; 

- Theo đề nghị của giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ 

quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 

quốc phòng có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc. 

4.2. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật giám định tư pháp thì hồ sơ đề 

nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp bao gồm: 

- Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ 

chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó; 

- Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

4.3. Thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật giám định tư pháp thì thẩm 

quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp quy định cụ thể như sau: 
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 - Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, đề nghị Bộ 

trưởng Bộ Y tế miễn nhiệm giám định viên pháp y thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an miễn 

nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ miễn nhiệm giám định viên tư 

pháp hoạt động tại các cơ quan ở Trung ương ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản 

lý theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao 

quản lý hoạt động giám định tư pháp. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở 

địa phương theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban 

nhân dân sau khi người đứng đầu cơ quan chuyên môn thống nhất ý kiến với 

Giám đốc Sở Tư pháp.  

4.4. Thời hạn xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp 

 Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp và điều chỉnh danh sách giám 

định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về 

giám định viên tư pháp. 

5. Quyền và nghĩa vụ của giám định viên tƣ pháp 

Giám định viên tư pháp có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 11 

Luật giám định tư pháp, cụ thể như sau: 

- Thực hiện giám định theo trưng cầu, yêu cầu của người trưng cầu, người 

yêu cầu giám định hoặc theo sự phân công của cơ quan, tổ chức được trưng cầu, 

yêu cầu.  

- Từ chối giám định trong trường hợp nội dung cần giám định vượt quá 

khả năng chuyên môn; đối tượng giám định, các tài liệu liên quan được cung cấp 

không đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định; thời gian không đủ để 

thực hiện giám định hoặc có lý do chính đáng khác. Trường hợp từ chối giám 

định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng 

cầu hoặc yêu cầu giám định phải thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu 

giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định, kiến thức pháp luật. 

- Thành lập Văn phòng giám định tư pháp khi có đủ điều kiện quy định tại 

Điều 15 Luật giám định tư pháp. 
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- Thành lập, tham gia hội giám định viên tư pháp theo quy định của pháp 

luật về hội. 

- Hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 

Khi thực hiện giám định, giám định viên tư pháp có quyền và nghĩa vụ 

của người giám định theo quy định tại Điều 23, khoản 1 Điều 34 Luật giám định 

tư pháp và các quy định của pháp luật tố tụng có liên quan (chi tiết xem Mục II, 

Chương V  tài liệu này). 

II. Ngƣời giám định tƣ pháp theo vụ việc  

1. Tiêu chuẩn ngƣời giám định tƣ pháp theo vụ việc  

Theo quy định tại Điều 18 Luật giám định tư pháp thì: Người giám định 

tư pháp theo vụ việc là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các 

tiêu chuẩn sau đây có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ 

việc, cụ thể là:  

- Có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;  

- Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở 

lĩnh vực được đào tạo từ 05 năm trở lên. 

Trong trường hợp người không có trình độ đại học nhưng có kiến thức 

chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực cần giám định thì có 

thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc (khoản 2 Điều 18 

Luật giám định tư pháp). 

2. Thời gian, thông tin công bố danh sách ngƣời giám định tƣ pháp 

theo vụ việc 

2.1. Thời gian công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc 

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp 

(sau đây viết tắt là Nghị định số 85/2013/NĐ-CP thì: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, lựa chọn, lập và công bố danh 

sách người giám định tư pháp theo vụ việc trên Cổng Thông tin điện tử của 

mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.  

2.2. Thông tin công bố về người giám định tư pháp theo vụ việc 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP thì các 

thông tin về người giám định tư pháp theo vụ việc được công bố theo quy định 

bao gồm: 

+ Họ và tên; 

+ Ngày, tháng, năm sinh; 
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+ Nơi công tác hoặc nơi cư trú; 

+ Lĩnh vực chuyên môn; 

+ Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư 

pháp. 

Người không có trình độ đại học nhưng được cơ quan có thẩm quyền lựa 

chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc theo quy định tại khoản 2 Điều 

18 Luật giám định tư pháp cũng được công bố trong danh sách người giám định 

tư pháp theo vụ việc. 

3. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời giám định tƣ pháp theo vụ việc 

3.1. Người giám định tư pháp theo vụ việc có quyền và nghĩa vụ như 

giám định viên tư pháp, trừ việc thành lập Văn phòng giám định tư pháp và 

thành lập, tham gia hội giám định viên tư pháp (khoản 4, 5 Điều 11 Luật giám 

định tư pháp).  

3.2. Khi thực hiện giám định, người giám định tư pháp có quyền và nghĩa 

vụ của người giám định theo quy định tại Điều 23, khoản 1 Điều 34 Luật giám 

định tư pháp và các quy định của pháp luật tố tụng có liên quan (chi tiết xem 

Mục II, Chương V tài liệu này).  

4. Việc trƣng cầu giám định đối với ngƣời giám định tƣ pháp theo vụ 

việc 

Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc là cơ sở để người trưng 

cầu giám định xem xét quyết định việc trưng cầu. Trong trường hợp cần thiết 

trưng cầu giám định nhưng trong danh sách công bố không có cá nhân đáp ứng 

yêu cầu giám định, cơ quan trưng cầu, người trưng cầu giám định yêu cầu Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giới thiệu 

cá nhân có đủ điều kiện thực hiện giám định. Trong trường hợp trưng cầu cá 

nhân không thuộc danh sách đã công bố để thực hiện giám định tư pháp, thì 

người trưng cầu giám định phải nêu rõ lý do về việc trưng cầu cá nhân đó thực 

hiện giám định.  

Chƣơng III. TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP 

Tổ chức giám định tư pháp gồm: tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ 

chức giám định tư pháp ngoài công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. 

Tổ chức giám định tư pháp là tổ chức thực hiện việc giám định tư pháp 

theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc yêu cầu của người yêu cầu 

giám định tư pháp.  

I. Tổ chức giám định tƣ pháp công lập 



 16 

Là tổ chức giám định tư pháp do nhà nước thành lập, bảo đảm nguồn kinh 

phí từ ngân sách phục vụ hoạt động. Theo quy định của Luật giám định tư pháp, 

tổ chức giám định tư pháp công lập hoạt động giám định tư pháp chuyên trách 

được thành lập trong 03 lĩnh vực giám định: pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật 

hình sự. 

1. Tổ chức giám định tƣ pháp về pháp y  

Tổ chức giám định tư pháp về pháp y gồm: Viện pháp y quốc gia thuộc 

Bộ Y tế, các Trung tâm pháp y cấp tỉnh thuộc Sở Y tế, Viện pháp y Quân đội 

thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình 

sự thuộc Bộ Công an và Đội giám định pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an cấp tỉnh. 

1.1. Viện pháp y quốc gia  

Viện pháp y quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập theo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ của Viện pháp y 

quốc gia bao gồm: 

a) Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và 

Luật giám định tư pháp; 

b) Xây dựng quy chuẩn giám định pháp y trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành; 

c) Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức, hướng dẫn bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ pháp y; 

d) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ pháp y đối với các tổ chức 

giám định pháp y trong toàn quốc theo quy định của Bộ Y tế; 

đ) Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y; 

e) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp y theo quy định của 

Bộ Y tế; 

g) Tổng kết, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám 

định pháp y theo định kỳ hàng năm, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động giám định pháp y; 

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

1.2. Trung tâm pháp y cấp tỉnh 

Trung tâm pháp y cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Y 

tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm pháp y cấp tỉnh có các chức 

năng, nhiệm vụ sau đây: 
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a) Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và 

Luật giám định tư pháp; 

b) Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y; 

c) Báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định pháp y 

trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm, đồng thời gửi báo cáo về Viện pháp y 

quốc gia; 

d)  Các nhiệm vụ khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

1.3. Viện pháp y Quân đội  

Là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Viện pháp y quân đội có các chức 

năng, nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và 

Luật giám định tư pháp; 

b) Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y; 

c) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp y theo quy định của 

Bộ Quốc phòng; 

d) Tổng kết, báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp về tổ chức 

hoạt động giám định pháp y trong quân đội theo định kỳ hàng năm; đồng thời 

gửi báo cáo về Viện pháp y quốc gia; 

đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

1.4. Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công 

an. 

Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, 

có các chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và 

Luật giám định tư pháp; 

b) Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y; 

c) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

2. Tổ chức giám định tƣ pháp trong lĩnh vực tâm thần 

Theo quy định của Pháp lệnh giám định tư pháp trước đây thì hệ thống tổ 

chức pháp y tâm thần bao gồm: Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm 

pháp y tâm thần tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực tế cho thấy mô 

hình tổ chức hệ thống pháp y tâm thần như vậy không phù hợp, hoạt động của 

một số Trung tâm pháp y tâm thần kém hiệu quả do nhu cầu giám định pháp y 

tâm thần không nhiều (hàng năm, trung bình mỗi tỉnh, thành phố chỉ thực hiện 
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khoảng 10-20 trường hợp), việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dàn trải, lãng 

phí. Để khắc phục tình trạng này, Luật giám định tư pháp đã có bước đột phá, 

đổi mới, tổ chức lại theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thu gọn đầu mối, phù hợp 

với nhu cầu giám định pháp y tâm thần. Theo đó, hệ thống tổ chức giám định 

pháp y tâm thần bao gồm: các Viện Pháp y tâm thần Trung ương trực thuộc Bộ 

Y tế được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

2.1. Viện pháp y tâm thần Trung ương  

Viện pháp y tâm thần Trung ương là đơn vị sự nghiệp công lập có chức 

năng, nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố 

tụng và Luật giám định tư pháp; 

b) Xây dựng quy chuẩn giám định pháp y tâm thần trình Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành; 

c) Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức, hướng dẫn bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ pháp y tâm thần; 

d) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ pháp y tâm thần đối với các tổ 

chức giám định pháp y tâm thần trong toàn quốc theo quy định của Bộ Y tế. 

đ) Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y tâm thần; 

e) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp y tâm thần theo quy 

định của Bộ Y tế; 

g) Tổng kết, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám 

định pháp y tâm thần theo định kỳ hàng năm; đề xuất các biện pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động giám định pháp y tâm thần; 

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2.2. Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa  

Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập, 

có chức năng, nhiệm vụ sau đây:  

a) Thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố 

tụng và Luật giám định tư pháp; 

b) Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y tâm thần; 

c) Quản lý, điều trị các đối tượng có rối loạn tâm thần theo quyết định áp 

dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tiến hành tố tụng; 
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d) Kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ pháp y tâm thần cho 

các Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ; 

đ) Phối hợp với Viện pháp y tâm thần Trung ương xây dựng trình Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn giám định pháp y tâm thần; chương trình 

bồi dưỡng nghiệp vụ về giám định pháp y tâm thần; 

e) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp y tâm thần theo quy 

định của Bộ Y tế; 

g) Thực hiện công tác báo cáo thống kê về tổ chức, hoạt động của các 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm pháp 

y tâm thần khu vực Tây Nam bộ; 

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2.3. Các Trung tâm pháp y tâm thần khu vực  

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì kể từ ngày 01/7/2015 cả nước 

có 05 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực đặt tại các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, 

Thừa Thiên Huế, Đắc Lắk, thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.  

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực có chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố 

tụng và Luật giám định tư pháp; 

b) Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y tâm thần; 

c) Báo cáo Bộ Y tế về tổ chức, hoạt động giám định pháp y tâm thần, 

đồng thời gửi báo cáo về Viện pháp y tâm thần Trung ương theo định kỳ hàng 

năm; 

d) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

3. Tổ chức giám định tƣ pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự 

3.1. Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an 

Viện Khoa học hình sự có các chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

- Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự và pháp y theo quy định của pháp 

luật tố tụng và Luật giám định tư pháp; 

- Xây dựng quy chuẩn giám định kỹ thuật hình sự trình Bộ trưởng Bộ 

Công an ban hành; 

- Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức, hướng dẫn bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự; 
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- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ kỹ thuật hình sự đối với các tổ 

chức giám định kỹ thuật hình sự trong toàn quốc theo quy định của Bộ Công an. 

- Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành kỹ thuật hình sự và pháp y; 

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về kỹ thuật hình sự và pháp y 

theo quy định của Bộ Công an; 

- Tổng kết, báo cáo Bộ Công an, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám 

định kỹ thuật hình sự; tổng kết, báo cáo Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp về tổ 

chức, hoạt động pháp y trong ngành công an theo định kỳ hàng năm, đồng thời 

gửi Viện pháp y quốc gia; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

giám định kỹ thuật hình sự và pháp y; 

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

3.2. Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh 

Phòng Kỹ thuật hình sự có các chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

- Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự theo quy định của pháp luật tố 

tụng và Luật giám định tư pháp; 

- Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành kỹ thuật hình sự; 

- Báo cáo Công an tỉnh, Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định kỹ 

thuật hình sự; báo cáo Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Viện pháp y quốc gia 

về giám định pháp y tử thi theo định kỳ hàng năm; đồng thời gửi báo cáo về 

Viện Khoa học hình sự; 

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

3.3. Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng 

Phòng Giám định kỹ thuật hình sự có các chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

- Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự theo quy định của pháp luật tố 

tụng và Luật giám định tư pháp; 

- Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành kỹ thuật hình sự; 

- Tổng kết, báo cáo Bộ Quốc phòng về tổ chức, hoạt động kỹ thuật hình 

sự theo định kỳ hàng năm, đồng thời gửi báo cáo về Viện Khoa học hình sự 

thuộc Bộ Công an; 

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

II. Tổ chức giám định tƣ pháp ngoài công lập 

1. Khái niệm 

Theo quy định tại  Điều 14 Luật giám định tư pháp thì tổ chức giám định 

tư pháp ngoài công lập là Văn phòng giám định tư pháp, do giám định viên tư 
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pháp thành lập, hoạt động giám định ở 06 lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, xây 

dựng, cổ vật, di vật và bản quyền tác giả. 

2. Điều kiện thành lập, trình tự, thủ tục cấp phép thành lập, đăng ký 

hoạt động của Văn phòng giám định tƣ pháp  

2.1. Điều kiện thành lập 

Theo quy định tại Điều 15 Luật giám định tư pháp, thì giám định viên tư 

pháp được thành lập Văn phòng giám định tư pháp khi có đủ các điều kiện sau 

đây:  

- Có từ đủ 05 năm trở lên là giám định viên tư pháp trong lĩnh vực đề nghị 

thành lập Văn phòng;  

- Có Đề án thành lập theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật 

giám định tư pháp. 

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an 

nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng không được thành 

lập Văn phòng giám định tư pháp. 

2.2. Trình tự, thủ tục cấp phép thành lập, đăng ký hoạt động của Văn 

phòng giám định tư pháp  

Việc thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh cho phép, Văn phòng giám định tư pháp phải đăng ký hoạt 

động tại Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập. Tùy quy mô nhân sự, Văn 

phòng giám định tư pháp được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp 

tư nhân hoặc công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp 
4
. 

Văn phòng giám định tư pháp do 01 giám định viên tư pháp thành lập thì 

được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng 

giám định tư pháp do 02 giám định viên tư pháp trở lên thành lập thì được tổ 

chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh. Người đại diện theo pháp 

luật của Văn phòng giám định tư pháp là Trưởng văn phòng. Trưởng văn phòng 

giám định tư pháp phải là giám định viên tư pháp (khoản 2 Điều 14 Luật giám 

định tư pháp). 

2.3. Hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp  

Theo quy định tại Điều 16 Luật giám định tư pháp thì giám định viên tư 

pháp muốn thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở 

Tư pháp, nội dung hồ sơ tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật giám định 

tư pháp. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoạt động xem xét, 

                                                 
4
 . Chi tiết xem Mục 2, Chương III Luật giám định tư pháp 
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quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp theo đề nghị của 

Giám đốc Sở Tư pháp. Văn phòng giám định tư pháp đăng ký hoạt động tại Sở 

Tư pháp, trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định cho phép thành lập (Điều 17 Luật giám định tư pháp). Văn phòng 

giám định tư pháp được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động. 

Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp không đăng ký hoạt động 

thì Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp hết hiệu lực. 

III. Tổ chức giám định tƣ pháp theo vụ việc 

Hoạt động giám định tư pháp không chỉ tập trung ở một số lĩnh vực giám 

định pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự, thực tiễn hoạt động tố tụng, 

yêu cầu giám định phát sinh ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. 

Tuy nhiên, không giống như 03 lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật 

hình sự, nhu cầu giám định ở các lĩnh vực này mặc dù đang có xu hướng tăng 

lên nhưng không thường xuyên, lại chủ yếu tập trung tại một số tỉnh, thành phố. 

Vì vậy, việc thành lập tổ chức giám định công lập, chuyên trách trong tất cả các 

lĩnh vực sẽ dẫn đến dàn trải, lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân 

lực. Việc thiết kế, xây dựng chế định “tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc” 

của Luật giám định tư pháp là phù hợp nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị hiện đại, huy động hiệu quả các nguồn lực tham gia hoạt động 

giám định tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan tiến hành tố tụng lựa chọn 

khi xem xét, quyết định trưng cầu giám định.  

1. Khái niệm tổ chức giám định tƣ pháp theo vụ việc 

Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là: “tổ chức có tư cách pháp 

nhân, có hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung được trưng cầu, yêu cầu 

giám định, có điều kiện về cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc 

thực hiện giám định tư pháp” 
5
.  

2. Tính chất và cơ chế hoạt động của tổ chức giám định tƣ pháp theo 

vụ việc 

a) Tính chất của tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 

- Có tư cách pháp nhân.  

- Là tổ chức có hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung được trưng 

cầu, yêu cầu giám định: các cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ quan thực hiện quản 

lý nhà nước chuyên ngành, Viện khoa học, doanh nghiệp… 

                                                 
5
. Xem khoản 1, 2 Điều 19 Luật giám định tư pháp. 
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- Đủ năng lực, điều kiện về cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị bảo đảm cho việc thực hiện giám định. 

- Có tên trong danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc do Bộ, 

cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hàng năm trên Cổng 

Thông tin điện tử. 

b) Trình tự, thủ tục lựa chọn, lập và công bố danh sách tổ chức giám định 

tư pháp theo vụ việc 

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP thì: Các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, lựa chọn, lập 

và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trước ngày 30 

tháng 11 hàng năm.  

c) Thông tin công bố về người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức 

giám định tư pháp theo vụ việc 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP thì các 

thông tin về tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc được công bố theo quy định 

bao gồm: 

- Tên tổ chức; 

- Số, ngày, tháng, năm thành lập; 

- Địa chỉ tổ chức; 

- Lĩnh vực chuyên môn; 

- Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư 

pháp. 

Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin liên quan đến người giám 

định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đã được công 

bố thì Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm điều 

chỉnh danh sách và thông báo cho Bộ Tư pháp trong thời hạn 07 ngày làm việc, 

kể từ ngày điều chỉnh danh sách. 

d) Cơ chế hoạt động của tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 

Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện giám định tư pháp theo 

trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc yêu cầu 

của người có quyền yêu cầu giám định. Người đứng đầu tổ chức giám định tư 

pháp theo vụ việc có trách nhiệm tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc yêu cầu của người có 

quyền yêu cầu giám định; phân công người đủ năng lực chuyên môn, phù hợp 

với nội dung cần giám định và tạo điều kiện thuận lợi để người giám định tư 

pháp tư pháp thực hiện giám định theo quy định pháp luật. 
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Đối với tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là cơ quan Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh chỉ thực hiện giám định tư pháp theo trưng cầu của người trưng cầu 

giám định (khoản 3 Điều 19 Luật giám định tư pháp). 

3. Việc trƣng cầu giám định đối với tổ chức giám định tƣ pháp theo 

vụ việc 

Danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là cơ sở để người trưng 

cầu giám định xem xét quyết định việc trưng cầu. Trong trường hợp cần thiết 

trưng cầu giám định nhưng trong danh sách công bố không có tổ chức đáp ứng 

yêu cầu giám định, cơ quan trưng cầu, người trưng cầu giám định yêu cầu Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giới thiệu 

tổ chức có đủ điều kiện thực hiện giám định. Trong trường hợp trưng cầu tổ 

chức không thuộc danh sách đã công bố để thực hiện giám định tư pháp, thì 

người trưng cầu giám định phải nêu rõ lý do về việc trưng cầu tổ chức đó thực 

hiện giám định. 

IV. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đƣợc trƣng cầu, yêu cầu giám 

định tƣ pháp (sau đây gọi chung là tổ chức thực hiện giám định tƣ pháp)  

Theo quy định tại Điều 24 Luật giám định tư pháp, thì tổ chức thực hiện 

giám định tư pháp có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp thông tin, 

tài liệu cần thiết cho việc giám định; 

2. Từ chối thực hiện giám định nếu không có đủ điều kiện cần thiết phục 

vụ cho việc thực hiện giám định; 

3. Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu, yêu 

cầu giám định tư pháp; được thanh toán kịp thời, đầy đủ chi phí giám định tư 

pháp khi trả kết quả giám định. 

4. Tiếp nhận và phân công người có khả năng chuyên môn phù hợp với 

nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định thuộc tổ chức mình thực hiện giám định 

và chịu trách nhiệm về năng lực chuyên môn của người đó; phân công người 

chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định trong trường hợp cần có 

nhiều người thực hiện vụ việc giám định; 

5. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho 

việc thực hiện giám định;  

6. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người thực hiện giám định do 

mình phân công cố ý kết luận giám định sai, gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức;  
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7. Thông báo cho người trưng cầu, yêu cầu giám định bằng văn bản trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu, yêu cầu 

giám định và nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối nhận trưng cầu, yêu cầu 

giám định. 

Chƣơng IV. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP VÀ 

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM 

I. Nguyên tắc thực hiện giám định tƣ pháp 

Nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp là những quy tắc chung được quy 

định trong Luật giám định tư pháp, là những định hướng, chỉ đạo xuyên suốt quá 

trình thực hiện giám định mà người thực hiện giám định phải tuân theo. Các 

nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp được quy định tại Điều 3 Luật giám 

định tư pháp.  

Việc quy định các nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp thể hiện yêu 

cầu trách nhiệm cao đối với người giám định trước pháp luật trong việc cung 

cấp nguồn chứng cứ khoa học cho hoạt động tố tụng.  

1. Tuân thủ pháp luật, tuân theo quy chuẩn chuyên môn  

1.1. Tuân thủ pháp luật 

Quy định này yêu cầu người giám định tư pháp thực hiện đầy đủ quyền và 

nghĩa vụ của mình đã được pháp luật quy định trong suốt quá trình từ giai đoạn 

tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định, thực hiện giám định, xây dựng bản kết 

luận giám định đến việc trả kết luận giám định và những hoạt động liên quan 

khác.  

1.2. Tuân theo quy chuẩn chuyên môn  

Quy chuẩn chuyên môn là tổng hợp của quy trình và tiêu chuẩn khoa học 

được cơ quan có thẩm quyền ban hành theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, là 

căn cứ pháp lý để người giám định tư pháp thực hiện và kết luận giám định. Mỗi 

lĩnh vực giám định có quy chuẩn chuyên môn riêng, do cơ quan có thẩm quyền 

ban hành hoặc hướng dẫn áp dụng. Tuân theo quy chuẩn chuyên môn là yêu cầu 

đối với người thực hiện giám định tư pháp phải thực hiện đầy đủ, chính xác về 

trình tự, thủ tục thực hiện giám định cũng như việc áp dụng tiêu chuẩn khi kết 

luận giám định. 

Ví dụ: 

- Trong lĩnh vực giám định pháp y, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Thông tư số 

47/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 ban hành: 54 quy trình giám định pháp y, 29 

quy trình giám định hóa pháp và 10 quy trình giám định AND. 
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- Trong lĩnh vực pháp y tâm thần, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Thông tư số 

18/2015/TT-BYT ngày 14/7/2015 ban hành quy trình giám định của 21 bệnh 

tâm thần thường gặp. 

- Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể về tỷ lệ tổn hại sức khỏe, tỷ lệ thương tật, tỷ lệ 

thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, do bệnh tật sử dụng trong 

giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. 

- Bộ Công an đã ban hành 40 quy trình giám định trong lĩnh vực kỹ thuật 

hình sự theo 03 Thông tư: Thông tư số 52/2011/TT-BCA ngày 20/7/2011, 

Thông tư số 46/2013/TT-BCA ngày 5/11/2013 và Thông tư số 51/2015/TT-

BCA ngày 13/10/2015. 

Quy chuẩn chuyên môn ở các lĩnh vực giám định khác, do đặc thù việc 

giám định tư pháp chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật hoặc văn  bản 

pháp luật có hiệu lực tại thời điểm xảy ra sự việc không cần thiết ban hành quy 

chuẩn chuyên môn riêng cho hoạt  động giám định. Vì vậy, Luật giám định tư 

pháp (khoản 2 Điều 41) có quy định “tùy nghi” để cơ quan có thẩm quyền (Bộ, 

ngành chủ quản) có thể hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn “kinh tế - kỹ thuật”, 

“chuẩn mực”… sẵn có phù hợp với đặc thù của lĩnh vực để áp dụng khi thực 

hiện giám định. 

Ví dụ: 

- Điều 11 Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Luật giám định tư pháp và Nghị 

định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật giám định tư pháp quy định việc áp dụng quy chuẩn chuyên 

môn cho hoạt động giám định trong lĩnh vực tài chính, cụ thể như sau: 

+ Quy chuẩn chuyên môn được áp dụng cho hoạt động giám định tư pháp 

trong lĩnh vực tài chính là các chuẩn mực về kế toán, kiểm toán; tiêu chuẩn về 

thẩm định giá, quy chế tính giá và các chuẩn mực, tiêu chuẩn khác được quy 

định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính. 

+ Đối với lĩnh vực không có quy chuẩn thì việc giám định được căn cứ 

vào các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lĩnh vực cần giám định. 

+ Việc giám định trong lĩnh vực tài chính phải căn cứ vào các văn bản 

quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành vào thời điểm xảy ra vụ việc. 
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- Tương tự như vậy, các Bộ, ngành khác đều có quy định việc áp dụng 

quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý 

tại Thông tư hướng dẫn Luật giám định tư pháp của Bộ, ngành đó 
6
. 

2. Trung thực, chính xác, khách quan, vô tƣ, kịp thời 

2.1. Trung thực  

Trung thực trong thực hiện giám định tư pháp là yêu cầu quan trọng đòi 

hỏi người giám định tư pháp chỉ căn cứ những tình tiết, nội dung tài liệu có thật 

để tiến hành thực hiện giám định, không tự suy diễn theo ý chí chủ quan của 

mình khi áp dụng quy định pháp luật. 

2.2. Khách quan, vô tư 

Khách quan là những sự vật, hiện tượng tồn tại ngoài ý chỉ chủ quan của 

con người, trong giám định tư pháp thể hiện từ việc tìm hiểu nội dung cần giám 

định, thu thập dấu vết, tài liệu… phục vụ việc thực hiện giám định.  

Vô tư là yêu cầu người giám định tư pháp không vì muốn hay không 

muốn một chi tiết, nội dung cụ thể nào đó mà chi phối đến suy nghĩ trong hoạt 

động chuyên môn, thể hiện sự “độc lập” không bị chi phối bởi những yếu tố lợi 

ích vật chất, phi vật chất trong hoạt động giám định. 

Khác với những người tham gia tố tụng khác, người giám định tư pháp 

tham gia tố tụng với tư cách là một nhà chuyên môn về vấn đề mà cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và các bên đương sự quan tâm. Do đó, ý 

kiến của người giám định tư pháp có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Đối với việc giải quyết vụ việc 

dân sự, ý kiến của người giám định tư pháp còn ảnh hưởng đến hành vi, sự lựa 

chọn của các bên đương sự như họ có thể dễ dàng nhượng bộ nhau trong hòa 

giải hoặc rút đơn khởi kiện... 

Vì vậy, có thể thấy sự khách quan, vô tư của người giám định tư pháp có 

ảnh hưởng quan trọng như thế nào. Nếu người giám định tư pháp đã thiếu vô tư, 

có định kiến trước thì cho dù phương pháp, phương tiện giám định có tiên tiến, 

hiện đại đến đâu, trình độ chuyên môn có cao bao nhiêu thì kết luận giám định 

cũng không bảo đảm chính xác, thậm chí có thể bóp méo sự thật, dẫn đến oan 

sai. Vì thế, pháp luật đòi hỏi sự khách quan, vô tư của người giám định tư pháp 

cũng giống như đối với người tiến hành tố tụng. 

2.3. Chính xác, kịp thời 

                                                 
6
. Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23/7/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tư số 

24/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông…    
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Chính xác là yêu cầu rất cơ bản trong hoạt động giám định tư pháp, đòi 

hỏi sự tỉ mỉ trong tiếp nhận nội dung giám định, thu thập, nghiên cứu tài liệu, 

đánh giá tổng hợp một cách khoa học của người giám định tư pháp. 

Kịp thời thể hiện ở 02 khía cạnh, một mặt cần tiến hành giám định ngay 

khi tiếp nhận hoặc được phân công giám định tránh sự biến đổi tự nhiên của đối 

tượng giám định (trong giám định pháp y thương tích, một số chuyên ngành 

trong giám định kỹ thuật hình sự…); mặt khác, thể hiện việc kết luận, trả kết 

luận giám định theo đúng thời hạn mà pháp luật quy định hoặc thời hạn thỏa 

thuận với người yêu cầu giám định. 

3. Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề trong phạm vi đƣợc yêu 

cầu 

Đối với người giám định, để phân biệt một cách rõ ràng “phạm vi chuyên 

môn được yêu cầu” đối với một vụ việc giám định cụ thể là khá phức tạp, trong 

nhiều trường hợp nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định có sự “đan xen” đòi 

hỏi người giám định nắm rõ nội dung cần giám định, từ đó xem xét để áp dụng 

chính xác yêu cầu của nguyên tắc này đối với lĩnh vực giám định mà mình thực 

hiện. Ngoài ra, nguyên tắc này đòi hỏi sự phối hợp tuân thủ của cả người trưng 

cầu giám định và người thực hiện giám định. 

Trước hết, người trưng cầu phải quán triệt sự cần thiết phải trưng cầu 

giám định theo quy định của pháp luật, sau đó xác định nội dung cần thiết phải 

giám định để xác định cá nhân, tổ chức giám định phù hợp, không yêu cầu kết 

luận ngoài phạm vi chuyên môn giám định cũng như những vấn đề về pháp lý. 

Ví dụ: yêu cầu xác định công ty X có vi phạm pháp luật về thuế và có 

phạm tội trốn thuế tại thời điểm đó không? hay yêu cầu xác định người đó có 

phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Z không... 

Thực tiễn những năm qua, hiện tượng nội dung kết luận giám định kết 

luận cả những vấn đề pháp lý tuy đã được khắc phục cơ bản nhưng vẫn còn diễn 

ra. Ví dụ như: tại kết luận giám định pháp y tâm thần có nội dung: đề nghị áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ do có bệnh; hay tại bản kết luận giám định kỹ thuật hình 

sự, có nội dung: hành vi đó đã làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ...  

Trong trường hợp xác định quyết định trưng cầu giám định có nội dung 

yêu cầu giám định không thuộc phạm vi chuyên môn của tổ chức giám định, 

người giám định thì tổ chức giám định, người giám định có văn bản thông báo 

kịp thời cho cơ quan trưng cầu, người trưng cầu giám định biết để cơ quan trưng 

cầu thực hiện việc trưng cầu đối với tổ chức, cá nhân khác thực hiện giám định. 

4. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về kết luận giám định 
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Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật giám định tư pháp thì: “kết luận 

giám định tư pháp là nhận xét, đánh giá bằng văn bản của người giám định tư 

pháp về đối tượng giám định theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định...”. 

Kết luận giám định là nguồn chứng cứ khoa học, quan trọng có ảnh hưởng đến 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải quyết vụ án hình sự, vụ 

án hành chính và vụ việc dân sự. Vì vậy, quy định nguyên tắc bắt buộc người 

giám định tư pháp chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định là cần 

thiết, bảo đảm tính minh bạch cũng như tăng cường hiệu quả của hoạt động 

giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng và nhu cầu 

của cá nhân, tổ chức trong quan hệ kinh tế, dân sự... 

II. Các hành vi bị nghiêm cấm 

Để đề cao trách nhiệm của người giám định tư pháp, góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng 

cũng như yêu cầu của cá nhân, tổ chức về giám định tư pháp, đảm bảo hoạt động 

giám định tư pháp chính xác, khách quan, khoa học, Luật giám định tư pháp quy 

định nghiêm cấm một số hành vi trong hoạt động giám định tư pháp (Điều 6). 

Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm thì tùy theo mức độ có thể bị xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 

tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi chung là Nghị định số 110/2013/NĐ-CP) hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. 

1. Từ chối đƣa ra kết luận giám định tƣ pháp mà không có lý do chính 

đáng 

Hoạt động giám định tư pháp phục vụ hoạt động tố tụng, trong nhiều vụ 

án, cần thiết phải có kết luận giám định tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng mới 

có thể giải quyết được chính xác, khách quan, nhất là các vụ án việc trưng cầu 

giám định là bắt buộc theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hoặc vụ án mà 

kết luận giám định là căn cứ duy nhất để chứng minh tội phạm. Trong giải quyết 

một vụ án, khi cơ quan tiến hành tố tụng đã có quyết định trưng cầu giám định 

thì bắt buộc trong tài liệu hồ sơ phải có kết luận giám định tư pháp. Để đảm bảo 

không xảy ra tình trạng thiếu kết luận giám định gây ách tắc trong giải quyết vụ 

án, Luật giám định tư pháp có qua định bắt buộc người giám định tư pháp phải 

đưa ra kết luận theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng nếu không có lý do 

chính đáng để từ chối.  

Hành vi từ chối đưa ra kết luận giám định mà không có lý do chính đáng, tùy 

theo mức độ có thể bị xử phạt hành chính với hình thức phạt tiền từ 7.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 17 Nghị định số 
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110/2013/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “từ chối khai báo, từ 

chối kết luận giám định, định giá tài sản hoặc từ chối cung cấp tài liệu” theo quy định 

tại Điều 383 Bộ luật hình sự năm 2015, với mức phạt: cảnh cáo, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm, người phạm tội còn 

có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 

từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Cố ý đƣa ra kết luận giám định tƣ pháp sai sự thật 

Cố ý là việc một người mặc dù biết rõ việc làm là vi phạm pháp luật, gây 

hậu quả xấu nhưng cố tình thực hiện bất chấp hậu quả xảy ra. Kết luận giám 

định tư pháp là nguồn chứng cứ khoa học, có tính khách quan đáng tin cậy để cơ 

quan tiến hành tố tụng sử dụng trong việc giải quyết vụ án, vụ việc chính xác, 

đúng pháp luật.  

Hành vi cố ý đưa ra kết luận giám định sai sự thật sẽ dẫn đến hậu quả làm 

sai lệch kết quả hoạt động tố tụng, bất luận với động cơ, mục đích gì đều làm 

phương hại đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức liên quan. 

Người giám định cố ý đưa ra kết luận giám định tư pháp sai sự thật tùy 

mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 7.000.000 

đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 17 Nghị định số 

110/2013/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 

382 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội “cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai 

báo gian dối” có thể bị xử phạt: cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. Nếu hành vi phạm tội thuộc một trong 

các trường hợp: có tổ chức; dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch thì 

bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: 

Phạm tội 02 lần trở lên; dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội 

phạm, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

3. Cố ý kéo dài thời gian thực hiện giám định tƣ pháp 

Thời hạn giám định là khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành việc giám 

định. Thời hạn giám định do pháp luật quy định hoặc được ghi trong quyết định 

trưng cầu giám định, trong trường hợp đương sự yêu cầu giám định theo quy 

định của pháp luật thì thời hạn do người giám định và người yêu cầu giám định 

thỏa thuận.  

Luật giám định tư pháp quy định nghĩa vụ của người giám định tư pháp 

là: 
“
thực hiện và trả kết luận giám định đúng thời hạn yêu cầu; trong trường hợp 

cần thiết phải có thêm thời gian để thực hiện giám định thì phải thông báo kịp 

thời cho người trưng cầu, yêu cầu giám định biết” (điểm c khoản 2 Điều 23 

Luật giám định tư pháp). Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 một mặt quy định cụ 

thể về thời hạn giám định đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám 
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định (khoản 1 Điều 208); mặt khác cũng ghi nhận “Thời hạn giám định đối với 

các trường hợp khác thực hiện theo quyết định trưng cầu giám định” (khoản 2 

Điều 208); đồng thời khoản 3 Điều 208 cũng quy định “Trường hợp việc giám 

định không thể tiến hành trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này thì tổ chức, cá nhân tiến hành giám định phải kịp thời thông báo bằng văn 

bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định”. Hành vi cố 

ý kéo dài thời gian thực hiện giám định là việc cá nhân, tổ chức thực hiện giám 

định tư pháp cố tình nại ra những lý do không chính đáng để trì hoãn việc trả kết 

luận giám định gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức, cản trở hoạt động tố tụng. 

Trong trường hợp mặc dù có đủ thời gian thực hiện giám định nhưng 

người giám định tư pháp cố ý kéo dài thời gian thực hiện giám định tư pháp, tùy 

mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 

110/2013/NĐ-CP.  

4. Lợi dụng việc thực hiện giám định tƣ pháp để trục lợi 

Trong quá trình thực hiện giám định tư pháp, do yêu cầu công tác, người 

giám định có nhiều quan hệ, tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, tiếp cận 

nhiều kênh thông tin khác nhau phục vụ hoạt động giám định. Quy định này 

nhằm ngăn chặn người giám định lợi dụng các mối quan hệ với người tiến hành 

tố tụng, những người liên quan khác hoặc sử dụng thông tin, tài liệu được tiếp 

xúc trong quá trình thực hiện giám định để thực hiện hành vi gian dối đối với 

những cá nhân, tổ chức liên quan nhằm hưởng lợi bất chính.  

Người giám định tư pháp lợi dụng việc thực hiện giám định tư pháp để 

trục lợi tùy theo mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 

là từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 

17 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP. 

5. Tiết lộ bí mật thông tin mà mình biết đƣợc khi tiến hành giám định tƣ 

pháp 

Để thực hiện giám định, người giám định phải xem xét, đánh giá trực tiếp 

đối tượng cần giám định, sử dụng các thông tin của tài liệu liên quan trong hồ sơ 

trưng cầu, yêu cầu giám định do người trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp 

hoặc các kết luận chuyên môn có liên quan của cá nhân, tổ chức khác. Người 

giám định chỉ được sử dụng những thông tin này phục vụ hoạt động giám định 

của mình mà không thể tiết lộ dù bất cứ lý do nào.  

Người giám định tư pháp tiết lộ bí mật thông tin mà mình biết được khi tiến 

hành giám định tư pháp tùy mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức 

phạt là từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 

Điều 17 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP. 
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6. Xúi giục, ép buộc ngƣời giám định tƣ pháp đƣa ra kết luận giám 

định tƣ pháp sai sự thật 

Xúi giục là việc một người có hành vi tác động để người giám định tư 

pháp đưa ra kết luận không đúng sự thật. 

Ép buộc là việc một người dùng lợi ích vật chất, phi vật chất… làm cho 

người giám định tư pháp lệ thuộc ý chí của mình, từ đó yêu cầu người giám định 

tư pháp đưa ra kết luận giám định tư pháp không đúng sự thật.   

Người giám định tư pháp có quyền“độc lập khi đưa ra kết luận giám 

định” (điểm c khoản 1 Điều 23 Luật giám định tư pháp). Vì vậy, pháp luật 

nghiêm cấm hành vi xúi giục, ép buộc người giám định tư pháp đưa ra kết luận 

giám định tư pháp sai sự thật, đây cũng là một trong các “công cụ”, đảm bảo kết 

luận giám định được đưa ra một cách khách quan. 

Người có hành vi xúi giục, ép buộc người giám định tư pháp đưa ra kết 

luận giám định tư pháp sai sự thật, tùy mức độ bị xử phạt vi phạm hành chính 

với mức phạt là 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng theo quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 16 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP. 

7. Can thiệp, cản trở việc thực hiện giám định của ngƣời giám định tƣ 

pháp 

Người thực hiện giám định có nghĩa vụ tuân thủ trình tự, thủ tục, phương pháp  

thực hiện giám định và áp dụng quy chuẩn chuyên môn theo quy định của pháp luật. 

Can thiệp, cản trở là việc một người lợi dụng ảnh hưởng của mình hoặc dùng 

thủ đoạn khác để yêu cầu người giám định làm theo ý chí chủ quan của mình hoặc 

có hành vi khác gây khó khăn cho người giám định tư pháp, làm cho người giám 

định tư pháp không thể thực hiện đầy đủ quyền của mình trong quá trình thực hiện 

giám định tư pháp. 

Chƣơng V. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP ĐỐI 

VỚI HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI 

GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP KHI THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH 

I. Vai trò của hoạt động giám định tƣ pháp đối với hoạt động tố tụng 

Vai trò của hoạt động giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng là sự 

đóng góp tích cực, thể hiện trong việc cung cấp nguồn chứng cứ khoa học, tin 

cậy giúp cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động chứng minh theo quy định 

của pháp luật tố tụng, góp phần quan trọng vào việc điều tra, truy tố, xét xử các 

vụ án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật. 

Tại Điều 15 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định cũng quy định rõ 

trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng các biện 
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pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và 

đầy đủ, làm rõ chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, tình tiết 

tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội. Điều 

206 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì bắt buộc phải trưng cầu giám định khi 

cần xác định: Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về 

năng lực trách nhiệm hình sự của họ ; tình trạng tâm thần của người làm chứng 

hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức , khả năng khai báo đúng 

đắn về những tình tiết của vụ án; Tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có ý 

nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và không có tài liệu để xác định chính xác 

tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó; Nguyên 

nhân chết người; Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ hoặc khả năng 

lao động; Chất ma tuý, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất 

phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ; Mức độ ô nhiễm môi 

trường. Các quy định này thể hiện mục đích của tố tụng hình sự là phòng ngừa, 

ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp 

thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội 

và bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của công dân, tổ chức… Hoạt động giám định tư pháp là một trong 

các biện pháp hợp pháp để đảm bảo thực hiện đầy đủ mục đích nêu trên của Bộ 

luật hình sự năm 2015. 

Tương tự như vậy, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành 

chính năm 2015 cũng có những quy định thể hiện trách nhiệm của cơ quan tiến 

hành tố tụng khi giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính phải trưng cầu 

giám định trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của đương sự (Điều 79, 

Điều 102, Điều 103 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Điều 89, Điều 90 Luật 

tố tụng hành chính năm 2015).  

Như vậy, có thể nói hoạt động giám định đóng vai trò quan trọng trong 

việc cung cấp nguồn chứng cứ khoa học góp phần trong quá trình giải quyết các 

vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính một cách chính xác, khách 

quan; có thể khái quát vai trò của hoạt động giám định tư pháp thể hiện ở một số 

điểm chính sau đây: 

Thứ nhất, kết luận giám định giúp cho Cơ quan điều tra có cơ sở xác định 

được thủ phạm gây án, công cụ phương tiện phạm tội cũng như thủ đoạn thực 

hiện tội phạm... là cơ sở để áp dụng các biện pháp điều tra sát hợp, có hiệu quả. 

Thứ hai, kết luận giám định giúp Cơ quan điều tra xác định hậu quả do tội 

phạm gây ra trên các phương diện như: thiệt hại về tài sản, thiệt hại về sức khỏe, 

tính mạng; nguyên nhân gây ra hậu quả… 
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Thứ ba, thông qua kết luận giám định, Cơ quan điều tra xác định năng lực 

trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo; xác định về khả năng nhận thức và khai 

báo của người làm chứng, người bị hại qua đó xác định bị can, bị cáo có phải 

chịu trách nhiệm hình sự hay không; xem xét, đánh giá tính khách quan, tính 

hợp pháp lời khai của người làm chứng, người bị hại. 

Thứ tư, kết luận giám định giúp Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân, 

điều kiện phạm tội, làm rõ những vấn đề cần chứng minh trong vụ án, mặt khác 

qua đó kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và 

ngăn ngừa có hiệu quả. 

Thứ năm, trong một số trường hợp, kết luận giám định có giá trị để Cơ 

quan điều tra xác định ngay được có tội phạm xảy ra hay không, ai là người 

phạm tội, hành vi đó phạm tội gì trong Bộ luật hình sự hoặc hành vi không cấu 

thành tội phạm. 

Ví dụ: qua công tác tuần tra, kiểm tra hành chính của Cảnh sát, phát hiện 

thu giữ 1 khẩu súng ngắn của Nguyễn Văn A để trong cốp xe máy không có giấy 

phép sử dụng. Qua trưng cầu giám định, kết luận khẩu súng đó là vũ khí quân 

dụng, do đó hành vi tàng trữ khẩu súng đó của Nguyễn Văn A phạm tội chế tạo, 

tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân 

dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo quy định của Bộ luật hình sự. 

II. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời giám định tƣ pháp khi thực hiện 

giám định 

Để có được bản kết luận giám định theo quy định của pháp luật, người 

giám định tư pháp không chỉ nghiên cứu đối tượng giám định mà cần tìm hiểu 

thông tin từ nhiều nguồn tài liệu, tiếp xúc các đối tượng liên quan. Người giám 

định tư pháp là người “tham gia tố tụng”, vì vậy, pháp luật có những quy định 

về quyền và nghĩa vụ của họ để mọi hoạt động liên quan đến công tác giám định 

được thực hiện đầy đủ, theo trình tự, thủ tục chặt chẽ đảm bảo hoạt động giám 

định được thực hiện chính xác, khách quan (Điều 23 Luật giám định tư pháp và 

quy định tại khoản 2, 3 Điều 68 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 80 Bộ 

luật tố tụng dân sự và khoản 2, 3 Điều 63 Luật tố tụng hành chính). 

1. Quyền của ngƣời giám định tƣ pháp khi thực hiện giám định 

1.1. Lựa chọn phương pháp cần thiết, phù hợp để tiến hành giám định 

theo nội dung yêu cầu giám định 

Phương pháp là tổng hợp các cách thức để một người tiến hành thực hiện 

một công việc cụ thể. Phương pháp thực hiện giám định do người giám định lựa 

chọn, có thể có phương pháp chung khi thực hiện giám định, có thể có phương 

pháp riêng phù hợp với từng lĩnh vực giám định. Khi thực hiện giám định một 
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vụ việc cụ thể, người giám định tư pháp căn cứ nội dung vụ việc, đối tượng 

giám định, các nội dung cần giám định và các hướng dẫn của Bộ, ngành về quy 

chuẩn chuyên môn để xác định, lựa chọn phương pháp tiến hành giám định phù 

hợp thực hiện giám định đảm bảo kết quả giám định được chính xác.  

1.2. Sử dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ sung hoặc kết luận 

chuyên môn do cá nhân, tổ chức khác thực hiện nhằm phục vụ cho việc giám 

định 

Thông thường mỗi nội dung cần giám định cần có nhiều nguồn thông tin 

liên quan mà mỗi người giám định không thể tự thực hiện, trong trường hợp này 

người giám định cần yêu cầu tổ chức, cá nhân khác có chuyên môn, có trang 

thiết bị phù hợp thực hiện một số thực nghiệm, xét nghiệm hoặc kết luận về một 

số chuyên môn liên quan để người giám định có thêm căn cứ cần thiết phục vụ 

việc xây dựng kết luận giám định của mình.  

Ví dụ, trong một vụ giám định pháp y thương tích, hay giám định pháp y 

tâm thần, người giám định có thể yêu cầu đơn vị chuyên khoa thực hiện chụp 

(Xquang) một số bộ phận cơ thể và kết luận về tình trạng tổn thương các bộ 

phận đó để người giám định tổng hợp kết luận về tình trạng sức khỏe, mức độ 

tổn thương cơ thể của người được giám định. Hoặc trong giám định về tài chính, 

thuế, người giám định có thể sử dụng kết luận thanh tra do đơn vị thanh tra trước 

đó đã kết luận một số vấn đề liên quan để kết luận giám định. 

1.3. Độc lập đưa ra kết luận giám định 

Độc lập đưa ra kết luận giám định là tự mình bằng tư duy khoa học, kiến 

thức chuyên môn của mình, tham khảo các kết quả nghiên cứu, các tài liệu liên 

quan, người giám định đưa ra kết luận của mình mà không lệ thuộc ý chí chủ 

quan của người khác hay tài liệu khác kể cả trong trường hợp sử dụng tài liệu, 

kết luận của đơn vị chuyên môn liên quan. 

1.4. Tìm hiểu tài liệu của vụ án có liên quan đến đối tượng phải giám định 

Quy định này giúp người giám định có thể tiếp cận những tài liệu khác 

ngoài những tài liệu được cơ quan trưng cầu giám định đã cung cấp phục vụ 

việc kết luận giám định.  

Ví dụ, trong vụ giám định về tình trạng tâm thần của đối tượng cần giám 

định, người giám định có thể yêu cầu và được tiếp cận những thông tin liên quan 

về gia đình của người được giám định hay những tài liệu thể hiện tình trạng 

bệnh tật, lối sống… trong quá trình sinh sống tại địa phương do cơ quan điều tra 

đã thu thập được trước đó hoặc do cơ sở y tế đã lập trước đó khi điều trị bệnh 

cho bệnh nhân. 
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 1.5. Yêu cầu cơ quan trưng cầu, người tham gia tố tụng yêu cầu giám 

định cung cấp tài liệu cần thiết cho việc kết luận 

Trong quá trình thực hiện việc giám định, ngoài những tài liệu đã được 

người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định cung cấp, nếu người giám 

định xác định cần bổ sung tài liệu khác cần thiết làm cơ sở để kết luận giám định 

thì có quyền yêu cầu người đã trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp bổ sung 

tài liệu để phục vụ kết luận giám định. 

 1.6. Tham dự vào việc hỏi cung, lấy lời khai và đặt câu hỏi về những vấn 

đề có liên quan đến đối tượng giám định 

Việc hỏi cung, lấy lời khai là hoạt động nghiệp vụ của cơ quan điều tra 

nhằm thu thập những chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của bị 

can. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết phải trực tiếp hỏi bị can một số nội 

dung làm sáng tỏ về một số vấn đề liên quan, người giám định yêu cầu cơ quan 

đang trực tiếp điều tra đối với bị can đó để tham dự việc hỏi cung và đặt câu hỏi 

nhằm làm rõ một số nội dung hay việc làm cụ thể nào đó phục vụ hoạt động 

giám định.  

1.7. Từ chối thực hiện giám định trong trường hợp thời gian không đủ để 

tiến hành giám định, các tài liệu cung cấp không đủ hoặc không có giá trị để kết 

luận, nội dung yêu cầu giám định vượt quá phạm vi hiểu biết chuyên môn của 

mình 

Thời gian giám định (thời hạn) đối với một số vụ án hình sự đã được quy 

định cụ thể tại Điều 208 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, những trường hợp 

khác mà thời hạn giám định không được quy định thì thời hạn giám định do cơ 

quan trưng cầu giám định ghi trong quyết định trưng cầu giám định hoặc do 

người yêu cầu giám định ghi trong văn bản yêu cầu giám định.  

Khi tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định, người giám định cần căn 

cứ nội dung cần giám định và đối chiếu với quy định về thời hạn giám định để 

xác định, nếu không thể hoàn thành việc giám định trong thời hạn theo quy định 

thì thông báo cho cơ quan trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định về thời 

gian cần thiết để thực hiện đầy đủ các nội dung cần giám định, trong trường hợp 

cơ quan trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định không đồng ý với thời 

gian đó, thì người giám định có thể từ chối việc thực hiện giám định.  

Trong trường hợp các tài liệu do cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám 

định cung cấp không đủ hoặc các tài liệu do cơ quan trưng cầu, người yêu cầu 

giám định cung cấp không có giá trị để kết luận, người giám định cần thông báo, 

yêu cầu để cơ quan trưng cầu, người đã yêu cầu giám định cung cấp bổ sung các 

tài liệu cần thiết. Trong trường hợp cơ quan trưng cầu giám định không đáp ứng 

yêu cầu bổ sung thì có quyền từ chối thực hiện giám định. 
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Để thực hiện giám định, kết luận giám định đòi hỏi người giám định phải 

có đầy đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trong trường hợp nội dung yêu cầu 

giám định vượt quá phạm vi hiểu biết chuyên môn của mình, người giám định 

thông báo từ chối thực hiện giám định và nêu rõ lý do. 

1.8. Ghi riêng ý kiến của mình vào bản kết luận chung nếu không thống 

nhất với kết luận chung trong trường hợp giám định do tập thể giám định tiến 

hành 

Theo quy định tại Điều 28 Luật giám định tư pháp thì “giám định tập thể 

là việc giám định do 02 người trở lên thực hiện”. Giám định tập thể gồm: giám 

định tập thể về một lĩnh vực chuyên môn và giám định tập thể thuộc nhiều lĩnh 

vực chuyên môn khác nhau. 

Trong trường hợp một nội dung giám định có từ 02 người giám định trở 

lên thực hiện, thì những người giám định ký vào bản kết luận giám định chung; 

nếu người giám định có ý kiến khác với những ý kiến của những người giám 

định khác, người đó có quyền ghi riêng ý kiến của mình vào bản kết luận giám 

định và chịu trách nhiệm với ý kiến đó (khoản 3 Điều 28 Luật giám định tư 

pháp). 

2. Nghĩa vụ của ngƣời giám định tƣ pháp khi thực hiện giám định  

2.1. Tuân thủ các nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp 

Nguyên tắc giám định tư pháp có tính chất soi sáng, định hướng xuyên 

suốt quá trình thực hiện giám định. Người giám định tư pháp phải quán triệt, 

tuân thủ triệt để 04 nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp quy định tại Điều 3 

Luật giám định tư pháp (xem chi tiết tại điểm I Chương IV tài liệu này). Việc 

tuân thủ các nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp là tiền đề quan trọng hàng 

đầu để kết luận giám định tư pháp chính xác, khách quan, đúng pháp luật.  

2.2. Thực hiện giám định theo đúng nội dung yêu cầu giám định 

Nội dung yêu cầu giám định là những vấn đề cần chứng minh trong vụ án, 

vụ việc được cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định thể hiện tại văn bản 

trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp. Việc thực hiện theo đúng nội dung yêu 

cầu giám định tư pháp là đảm bảo thực hiện chính xác, đầy đủ các nội dung cần 

giám định, tránh trường hợp giám định nội dung không được yêu cầu hay bỏ sót 

nội dung được yêu cầu. Người giám định tư pháp cần nghiên cứu cẩn trọng 

những nội dung yêu cầu giám định của văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định. 

Trong trường hợp cần thiết phải trao đổi, thảo luận với người trưng cầu, yêu cầu 

giám định để nắm bắt đầy đủ, chính xác nội dung yêu cầu giám định. 
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2.3. Thực hiện và trả kết luận giám định đúng thời hạn yêu cầu; trong 

trường hợp cần thiết phải có thêm thời gian để thực hiện giám định thì phải 

thông báo kịp thời cho người trưng cầu, yêu cầu giám định biết 

Thực hiện và trả kết luận giám định đúng thời hạn yêu cầu là khoảng thời 

gian từ khi tiếp nhận trưng cầu giám định đến khi trả kết luận giám định. Thời 

hạn giám định thể hiện dưới 02 hình thức: thời hạn giám định do pháp luật quy 

định và thời hạn giám định do người trưng cầu, yêu cầu giám định ấn định trong 

văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định. 

2.3.1. Về thời hạn giám định theo quy định của pháp luật 

Điều 208 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định về thời hạn giám 

định đối với một số trường hợp giám định cụ thể như sau: 

- Không quá 03 tháng đối với trường hợp giám định về: Tình trạng tâm 

thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự 

của họ; tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ 

về khả năng nhận thức , khả năng khai báo đúng đắn về những tình tiết củ a vụ 

án
7
. 

- Không quá 01 tháng đối với trường hợp giám định về: nguyên nhân chết 

người; mức độ ô nhiễm môi trường 
8
. 

- Không quá 09 ngày đối với trường hợp giám định về: Tuổi của bị can, bị 

cáo, bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và không có tài 

liệu để xác định chính xác tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của 

những tài liệu đó; tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ hoặc khả năng 

lao động; chất ma tuý, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất 

phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ 
9
. 

2.3.2. Về thời hạn giám định được ghi trong quyết định trưng cầu, yêu cầu 

giám định 

Thời hạn ghi trong văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định là ngày, tháng, 

năm hoặc số ngày thực hiện giám định do người trưng cầu, yêu cầu giám định 

ghi trong văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định được áp dụng đối với vụ việc 

giám định trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và giám định trong tố tụng 

hình sự nhưng vụ việc đó không được pháp luật quy định thời hạn giám định. 

Để thực hiện việc trả kết luận giám định đúng thời hạn yêu cầu đòi hỏi 

người tiếp nhận văn bản trưng cầu giám định phải nghiên cứu, xem xét thời hạn 

giám định theo quy định của pháp luật hoặc ghi trong văn bản trưng cầu, yêu cầu 

                                                 
7
. Khoản 1 Điều 208 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015  

8
. Khoản 3, khoản 6 Điều 208 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015  

9
. Khoản 2, 4 và 5 Điều 208 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015  
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giám định, xác định khối lượng công việc cần tiến hành phù hợp quy trình giám 

định để đối chiếu xác định thời gian thực hiện giám định đã phù hợp chưa? Nếu 

cần có thêm thời gian, phải khẩn trương thông báo trong thời gian sớm nhất có 

thể cho người trưng cầu, yêu cầu giám định. Pháp luật không xác định cụ thể thế 

nào là “kịp thời” nhưng người giám định tư pháp cần xác định trách nhiệm pháp 

lý cũng như “đạo đức” nghề nghiệp đối với yêu cầu giám định để thực hiện việc 

thông báo sớm nhất, tạo điều kiện để người trưng cầu, yêu cầu giám định tổ 

chức việc giải quyết những công việc liên quan hoặc trưng cầu, yêu cầu tổ chức, 

cá nhân khác thực hiện giám định. 

2.4. Lập hồ sơ giám định 

Hồ sơ giám định là tập hợp văn bản, giấy tờ liên quan trong suốt quá trình 

từ việc trưng cầu, tiếp nhận, thực hiện giám định, kết luận giám định… Việc lập, 

hồ sơ giám định là trách nhiệm của người đã thực hiện giám định, tổ chức mà 

người thực hiện giám định là thành viên. Việc lưu trữ hồ sơ giám định thực hiện 

theo quy định của pháp luật về lưu trữ đảm bảo thuận tiện tra cứu, sử dụng trong 

những trường hợp cần thiết như: khi giám định lại, giám định bổ sung, người 

giám định sử dụng trong việc tham gia tố tụng hay phục vụ công tác thanh tra, 

kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền hoặc xuất trình theo yêu cầu của cơ quan 

tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự, hành chính, vụ việc 

dân sự. 

2.4.1. Nội dung hồ sơ giám định  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật giám định tư pháp, nội dung hồ 

sơ giám định bao gồm: 

- Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định và tài liệu kèm theo 

(nếu có);  

- Biên bản giao, nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định; 

- Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định; 

- Bản ảnh giám định (nếu có);  

- Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám 

định do người khác thực hiện (nếu có); 

- Tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có); 

- Kết luận giám định tư pháp. 

2.4.2. Mẫu hồ sơ giám định 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật giám định tư pháp thì hồ sơ giám 

định phải được lập theo mẫu thống nhất do Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, cơ 
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quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định thống nhất. 

2.4.3. Bảo quản, lưu giữ hồ sơ giám định tư pháp  

Theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật giám định tư pháp thì cá nhân, tổ 

chức thực hiện giám định tư pháp chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ hồ sơ giám 

định do mình thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

2.4.4. Việc xuất trình hồ sơ giám định 

Hồ sơ giám định tư pháp được xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự, 

hành chính, vụ việc dân sự (khoản 4 Điều 33 Luật giám định tư pháp). 

2.5. Bảo quản mẫu vật giám định, tài liệu liên quan đến vụ việc giám định 

Mẫu vật giám định là đối tượng để thực hiện giám định, mẫu vật giám 

định ở mỗi lĩnh vực giám định khác nhau có những đặc thù, đặc điểm riêng, yêu 

cầu việc bảo quản phù hợp.  

Tài liệu liên quan đến vụ việc cần giám định là những văn bản, giấy tờ 

chứa đựng những thông tin cần thiết do cơ quan, người trưng cầu, yêu cầu giám 

định chuyển đến.  

Khi đã tiếp nhận đối tượng giám định cũng như những tài liệu liên quan, 

cơ quan giám định, người giám định có trách nhiệm bảo quản mẫu vật, tài liệu 

liên quan đảm bảo “nguyên trạng”, không làm thay đổi cấu trúc, tính chất vốn có 

của mẫu vật, nội dung tài liệu. Đối với đối tượng trong giám định pháp y tâm 

thần là con người sống, việc “bảo quản” là hoạt động quản lý, chăm sóc, điều trị 

đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của họ trong suốt quá trình theo dõi, đánh 

giá các mặt hoạt động tâm thần của đối tượng giám định để thực hiện giám định. 

2.6. Không được thông báo kết quả giám định cho người khác, trừ trường 

hợp được người đã trưng cầu, yêu cầu giám định đồng ý bằng văn bản 

Kết quả giám định ảnh hưởng, tác động đến việc giải quyết vụ án, vụ việc 

của cơ quan trưng cầu giám định, việc sử dụng kết quả giám định cũng cần tuân 

thủ những điều kiện nhất định. Vì vậy, kết quả giám định (kết luận giám định) 

chỉ được gửi cho người đã trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định. Trong 

trường hợp có văn bản đồng ý của người đã trưng cầu, người yêu cầu thì thông 

báo kết quả giám định cho người có tên trong văn bản đồng ý của người đã 

trưng cầu giám định, người đã yêu cầu giám định. 

2.7. Chịu trách nhiệm cá nhân về kết luận giám định do mình đưa ra. 

Trường hợp cố ý đưa ra kết luận giám định sai sự thật gây thiệt hại cho cá nhân, 

tổ chức thì phải bồi hoàn theo quy định của pháp luật 
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Bản chất của hoạt động giám định tư pháp là việc sử dụng chuyên môn, 

nghiệp vụ của cá nhân, nên bất luận với hình thức giám định nào (giám định cá 

nhân hay giám định tập thể) cùng với đó là kết luận giám định của cá nhân hoặc 

kết luận giám định của tập thể, người giám định tư pháp phải chịu trách nhiệm 

với kết luận giám định, kể cả trong trường hợp giám định tập thể về cùng một 

nội dung thì các cá nhân thực hiện giám định liên đới chịu trách nhiệm về kết 

luận giám định chung đó.  

2.8. Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng 

Quan hệ của người giám định tư pháp với cơ quan tiến hành tố tụng đã 

trưng cầu giám định không chỉ diễn ra trong thời gian thực hiện giám định, trong 

trường hợp cần thiết khi đánh giá, sử dụng kết luận giám định cơ quan tiến hành 

tố tụng có thể triệu tập người giám định tư pháp để làm rõ nội dung kết luận 

giám định hoặc khi xét xử, Hội đồng xét xử thấy cần thiết triệu tập người giám 

định tư pháp tham gia phiên tòa để bổ sung hoặc giải thích kết luận giám định 

thì có thể triệu tập người giám định tư pháp đến phiên tòa. Trong các trường hợp 

nêu trên, khi được triệu tập, người giám định tư pháp có trách nhiệm chấp hành 

việc triệu tập đó và có mặt theo đúng thời gian được ghi trong giấy triệu tập. 

2.9. Giữ bí mật điều tra mà mình biết được khi thực hiện giám định 

Bí mật điều tra là nội dung các sự kiện, tài liệu thể hiện những thông tin 

liên quan trong vụ án hình sự do cơ quan điều tra có thẩm quyền xác lập, thu 

thập được phục vụ hoạt động chứng minh, giải quyết vụ việc (hồ sơ tố tụng). 

Khi thực hiện giám định, người giám định tư pháp được tiếp xúc với hồ sơ tố 

tụng để tìm hiểu những thông tin liên quan. Tuy nhiên, người giám định tư pháp 

chỉ được sử dụng những thông tin đó phục vụ việc giám định, kết luận giám 

định mà không được tiết lộ những thông tin đó cho người khác. 

2.10. Phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong 

các trường hợp: đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân 

thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo; đã tham gia với tư cách là 

người bào chữa, người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người 

định giá tài sản trong vụ án đó; đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó. 

Theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tại 

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 thì thuật ngữ “thân thích” 

được hiểu là: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; ông 

nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; bác ruột, chú ruột, 

cậu ruột, dì ruột; cháu ruột của đương sự.     

Quy định này nhằm tránh cho người giám định tư pháp bị chi phối bởi sự 

tác động đến nhận thức về sự việc, nội dung giám định ở khía cạnh khác có thể 
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dẫn đến sự không vô tư, khách quan trong quá trình thực hiện giám định, đảm 

bảo kết luận giám định tư pháp được chính xác. 

Chƣơng VI. CÁC HÌNH THỨC GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP 

VÀ VIỆC TRƢNG CẦU, YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP; ĐÁNH GIÁ, 

SỬ DỤNG KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP 

I. Các hình thức giám định tƣ pháp 

Theo quy định của Luật giám định tư pháp thì hình thức giám định tư 

pháp bao gồm: giám định cá nhân; giám định tập thể (bao gồm cả giám định hội 

đồng); giám định lần đầu, giám định lại và giám định bổ sung. 

1. Giám định cá nhân 

Giám định cá nhân là việc giám định do 01 người thực hiện.  

Trong trường hợp giám định cá nhân thì người giám định thực hiện việc 

giám định, ký vào bản kết luận giám định và chịu trách nhiệm cá nhân về kết 

luận giám định đó. 

2. Giám định tập thể  

Giám định tập thể là giám định do 02 người trở lên thực hiện, giám định 

tập thể có 02 hình thức thể hiện là: giám định tập thể thuộc nhiều lĩnh vực 

chuyên môn khác nhau và giám định tập thể về một lĩnh vực chuyên môn. 

Trong trường hợp giám định tập thể về một lĩnh vực chuyên môn thì 

những người giám định cùng thực hiện việc giám định, ký vào bản kết luận giám 

định chung và cùng chịu trách nhiệm về kết luận giám định đó; nếu có ý kiến 

khác thì giám định viên ghi ý kiến của mình vào bản kết luận giám định và chịu 

trách nhiệm về ý kiến đó. 

Trường hợp giám định tập thể thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau 

thì mỗi người giám định thực hiện phần việc giám định thuộc lĩnh vực chuyên 

môn của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về phần kết luận giám định đó. 

3. Giám định lần đầu 

Luật giám định tư pháp không có khái niệm cụ thể về giám định lần đầu, 

tuy nhiên, thực tiễn có thể hiểu giám định lần đầu là đối với 01 nội dung giám 

định, 01 vụ việc cụ thể mà lần đầu tiên được trưng cầu, yêu cầu giám định và cá 

nhân, tổ chức được trưng cầu đã có kết luận giám định đối với nội dung được 

trưng cầu. 

4. Giám định bổ sung 

Việc giám định bổ sung được thực hiện trong trường hợp nội dung kết 

luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc khi phát sinh vấn đề mới liên quan 
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đến tình tiết của vụ án, vụ việc đã được kết luận giám định trước đó. Việc trưng 

cầu, yêu cầu giám định bổ sung được thực hiện như giám định lần đầu. 

5. Giám định lại 

Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng 

kết luận giám định lần đầu không chính xác hoặc trong trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 30 của Luật giám định tư pháp. 

Người trưng cầu giám định tự mình hoặc theo đề nghị của người yêu cầu 

giám định quyết định việc trưng cầu giám định lại. Trường hợp người trưng cầu 

giám định không chấp nhận yêu cầu giám định lại thì phải thông báo cho người 

yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

6. Hội đồng giám định 

Hội đồng giám định do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý 

về lĩnh vực cần giám định quyết định thành lập để thực hiện giám định lại lần 

thứ hai trong trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết 

luận giám định lại về cùng một nội dung giám định theo yêu cầu của người 

trưng cầu giám định.   

Hội đồng giám định gồm có ít nhất 03 thành viên là những người có 

chuyên môn cao và có uy tín trong lĩnh vực cần giám định. Hội đồng giám định 

hoạt động theo cơ chế giám định tập thể. 

Trong trường hợp đặc biệt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định việc giám định lại sau khi đã có 

kết luận của Hội đồng giám định (theo quy định của khoản 2 Điều 30 Luật giám 

định tư pháp).   

II. Trƣng cầu, yêu cầu giám định tƣ pháp 

1. Trƣng cầu giám định 

Trưng cầu giám định là một trong các biện pháp tố tụng nhằm thu thập 

chứng cứ theo quy định của pháp luật tố tụng, giúp cơ quan tiến hành tố tụng có 

căn cứ giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính và vụ việc dân sự. Vì là hoạt 

động tố tụng nên việc trưng cầu giám định phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục 

và thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng, Luật giám định tư pháp.  

1.1. Các trường hợp trưng cầu giám định 

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì trưng cầu giám định là 

môt trong các biện pháp thu thập chứng cứ nhằm chứng minh: có hành vi phạm 

tội xảy ra không, thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm 

tội; ai là người thực hiện hành vi phạm tội; có lỗi hay không có lỗi, do cố ý hay 

vô ý; có năng lực trách nhiệm hình sự hay không; mục đích, động cơ phạm tội; 
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những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo và 

đặc điểm về nhân thân của bị can, bị cáo; tính chất và mức độ thiệt hại do hành 

vi phạm tội gây ra; nguyên nhân và điều kiện phạm tội; những tình tiết khác liên 

quan đến việc loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình 

phạt (Điều 85 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2105). 

Việc trưng cầu giám định là bắt buộc trong một số trường hợp theo quy 

định tại Điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 hoặc khi xét thấy cần thiết 

cho việc giải quyết vụ án. Việc trưng cầu giám định trong tố tụng hành chính, tố 

tụng dân sự được Thẩm phán thực hiện theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét 

thấy cần thiết.  

1.1.1. Trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự 

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì: Thủ trưởng Cơ 

quan điều tra, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra được phân công điều tra vụ án 

hình sự; Viện trưởng Viện kiểm sát, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát khi được 

phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong 

hoạt động tố tụng hoặc thẩm phán được phân công xét xử vụ án có thẩm quyền 

ra quyết định trưng cầu giám định. 

Việc trưng cầu giám định là bắt buộc đối với các trường hợp quy định tại 

Điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 hoặc khi xét thấy cần thiết cho việc 

giải quyết vụ án. 

Theo quy định của khoản 2 Điều 205 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 

khoản 2 Điều 25 Luật giám định tư pháp thì Quyết định trưng cầu giám định 

phải bằng văn bản và có đủ các nội dung sau đây: 

- Tên cơ quan trưng cầu giám định; họ tên người có thẩm quyền trưng cầu 

giám định; 

- Tên tổ chức; họ tên người được trưng cầu giám định; 

- Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định; 

- Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có); 

- Nội dung yêu cầu giám định; 

- Ngày, tháng, năm trưng cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám 

định. 

Quyết định trưng cầu giám định được giao hoặc gửi cùng hồ sơ, đối tượng 

trưng cầu giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định trong thời hạn 24 
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giờ kể từ khi ra quyết định trưng cầu giám định (khoản 3 Điều 205 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015)
10

.  

1.1.2. Trưng cầu giám định trong tố tụng hành chính, tố tụng dân sự 

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành 

chính năm 2015 thì Thẩm phán tòa án nhân dân được phân công xét xử vụ án 

hành chính, vụ việc dân sự có thẩm quyền trưng cầu giám định. Trong quyết 

định trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ của người giám định, đối tượng 

cần giám định, những vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ thể cần có kết luận 

của người giám định. 

2. Yêu cầu giám định 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật giám định tư pháp thì: người yêu 

cầu giám định có quyền gửi văn bản yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng trưng cầu giám định, hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày gửi văn 

bản yêu cầu giám định hoặc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng về việc từ chối trưng cầu giám định thì 

người yêu cầu giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định.  

Yêu cầu giám định phải được lập thành văn bản và chỉ được thực hiện 

trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Văn bản yêu cầu giám định 

phải có các nội dung chính sau đây: 

- Tên tổ chức hoặc họ tên người yêu cầu giám định; 

- Nội dung yêu cầu giám định; 

- Tên và đặc điểm của đối tượng giám định; 

- Ngày tháng năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định; 

- Chữ ký, họ tên người yêu cầu giám định. 

Kèm theo văn bản yêu cầu giám định phải có: đối tượng giám định, các 

tài liệu, đồ vật liên quan và các giấy tờ chứng minh mình là một trong những 

người có quyền yêu cầu giám định như: bản sao giấy tờ chứng minh mình là 

đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân 

sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc là người đại 

diện hợp pháp của những người này. 

Mặc dù đương sự hoặc người đại diện của họ có quyền tự mình yêu cầu 

cá nhân, tổ chức thực hiện giám định sau 07 ngày, kể từ ngày gửi yêu cầu cơ 

quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đề nghị trưng cầu giám định hoặc kể từ 

                                                 

10
. Xem Mẫu Quyết định trưng cầu giám định tại trang ….. tài liệu này  
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ngày nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định nhưng theo quy định của 

Luật giám định tư pháp thì người yêu cầu giám định chỉ được thực hiện việc yêu 

cầu giám định trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. 

III. Kết luận giám định tƣ pháp, việc đánh giá, sử dụng kết luận giám 

định tƣ pháp 

1. Kết luận giám định tƣ pháp, việc ký kết luận giám định tƣ pháp và 

giá trị pháp lý của Kết luận giám định tƣ pháp 

1.1. Kết luận giám định tư pháp 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật giám định tư pháp thì “Kết luận 

giám định tư pháp là nhận xét, đánh giá bằng văn bản của người giám định tư 

pháp về đối tượng giám định theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định”.  

Kết luận giám định tư pháp phải có các nội dung sau đây: 

- Họ, tên người thực hiện giám định; tổ chức thực hiện giám định;  

- Tên cơ quan tiến hành tố tụng; họ, tên người tiến hành tố tụng trưng cầu 

giám định; số văn bản trưng cầu giám định hoặc họ, tên người yêu cầu giám 

định; 

- Thông tin xác định đối tượng giám định; 

- Thời gian nhận văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định;        

- Nội dung yêu cầu giám định; 

- Phương pháp thực hiện giám định; 

- Kết luận về đối tượng giám định; 

- Thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành việc giám định. 

1.2. Việc ký Kết luận giám định tư pháp  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật giám định tư pháp thì việc ký Kết 

luận giám định tư pháp thực hiện cụ thể như sau: 

- Trong trường hợp trưng cầu, yêu cầu cá nhân thực hiện giám định thì 

chữ ký của người thực hiện giám định phải được chứng thực theo quy định của 

pháp luật về chứng thực 
11

. 

- Trường hợp trưng cầu, yêu cầu tổ chức thực hiện giám định thì người 

đứng đầu tổ chức phải ký tên, đóng dấu vào bản kết luận giám định và tổ chức 

được trưng cầu, yêu cầu chịu trách nhiệm về kết luận giám định.  

                                                 
11

. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị đinh số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ thì 

UBND cấp xã là cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ  ký của người giám định tư pháp. 
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- Trường hợp Hội đồng giám định theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của 

Luật giám định tư pháp thực hiện việc giám định thì Người quyết định thành lập 

Hội đồng phải ký tên, đóng dấu vào bản kết luận giám định và chịu trách nhiệm 

về tư cách pháp lý của Hội đồng giám định. 

1.3. Giá trị pháp lý của Kết luận giám định tư pháp 

1.3.1. Kết luận giám định tư pháp là nguồn chứng cứ khoa học, được cơ 

quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng căn cứ để chứng minh sự thật khách quan 

trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính (điểm 

d khoản 1 Điều 87 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, khoản 5 Điều 94 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015 và khoản 5 Điều 81 Luật tố tụng hành chính năm 2015). 

1.3.2. Việc sử dụng kết luận giám định trong trường hợp việc giám định 

được thực hiện trước khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại 

khoản 3 Điều 32 Luật giám định tư pháp thì: “Trong trường hợp việc giám định 

được thực hiện trước khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự, theo đúng trình tự, 

thủ tục do Luật này quy định thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể sử dụng kết 

luận giám định đó như kết luận giám định tư pháp”. 

2. Đánh giá, sử dụng kết luận giám định tƣ pháp 

Kết luận giám định là văn bản do cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư 

pháp lập, là kết quả của quá trình thực hiện giám định. Việc đánh giá, sử dụng 

kết luận giám định tư pháp là hoạt động chứng minh có hay không có hành vi 

phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa 

trong việc giải quyết vụ án hình sự hoặc xác định những tình tiết khách quan của 

vụ án hành chính, vụ việc dân sự cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của 

đương sự là có căn cứ và hợp pháp. 

Việc đánh giá kết luận giám định tư pháp là hoạt động đánh giá chứng cứ 

theo quy định của pháp luật tố tụng, phải được thực hiện một cách khách quan, 

toàn diện, đầy đủ chính xác và bình đẳng trong mối liên quan của nhiều chứng 

cứ khác mà cơ quan tiến hành tố tụng thu thập được nhằm khẳng định tính hợp 

pháp, giá trị chứng minh của kết luận giám định. 

Kết quả của việc đánh giá kết luận giám định tư pháp là cơ sở để cơ quan 

tiến hành tố tụng giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự 

được chính xác, khách quan, đúng pháp luật. Đối với cơ quan quản lý nhà nước 

về giám định tư pháp cũng như tổ chức giám định tư pháp, kết quả đánh giá, sử 

dụng kết luận giám định là nguồn thông tin phục vụ rút kinh nghiệm, đề ra giải 

pháp tăng cường chất lượng hoạt động giám định. Luật giám định tư pháp quy 

định trách nhiệm của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân 

dân tối cao có trách nhiệm hàng năm đánh giá việc thực hiện giám định và sử 

dụng kết luận giám định tư pháp trong hệ thống cơ quan điều tra, cơ quan kiểm 
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sát và hệ thống tòa án thuộc thẩm quyền quản lý (điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 

42, khoản 1, khoản 2 Điều 44) thể hiện tính ”cộng đồng” trách nhiệm đối với sự 

phát triển của công tác giám định tư pháp.  

3. Giải quyết mâu thuẫn trong trƣờng hợp có nhiều kết luận giám 

định về cùng một nội dung giám định 

Thực tiễn hoạt động tố tụng những năm qua nảy sinh vấn đề trong cùng 

một vụ việc có nhiều kết luận giám định nhưng lại không thống nhất gây khó 

khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng trong việc sử dụng kết luận giám định nào 

làm căn cứ khi giải quyết vụ án, bảo đảm sự khách quan, chính xác, đúng pháp 

luật. Từ đó, có ý kiến đề nghị cần thiết lập "cơ chế" làm căn cứ để cơ quan trưng 

cầu giám định quyết định sử dụng kết luận giám định nào trong số các kết luận 

đó. 

Tuy nhiên, về bản chất hoạt động giám định tư pháp là hoạt động cung 

cấp ý kiến của chuyên gia về nội dung, phạm vi vấn đề được yêu cầu. Kết luận 

giám định tư pháp là văn bản mang tính chuyên môn, khoa học, không phân biệt 

kết luận của cá nhân người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp hay 

kết luận của Hội đồng giám định. Mỗi kết luận giám định đều là một trong 

những nguồn chứng cứ được cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

có thẩm quyền xem xét, đánh giá một cách bình đẳng với các chứng cứ khác khi 

giải quyết vụ án. Vì vậy, không nên đặt vấn đề kết luận của tổ chức giám định tư 

pháp, Hội đồng giám định “cấp trên” có giá trị hơn kết luận của tổ chức giám 

định tư pháp, Hội đồng giám định “cấp dưới” để bảo đảm sự khách quan, độc 

lập của hoạt động giám định; đồng thời không nên đặt ra yêu cầu xác định “kết 

luận giám định cuối cùng”.  

Để tránh trường hợp vì có sự mâu thuẫn giữa các kết luận giám định mà 

kéo dài thời gian giải quyết vụ án, khoản 1 Điều 30 Luật giám định tư pháp đã 

thiết lập cơ chế “giám định hội đồng” để thực hiện giám định lại lần thứ 2 đối 

với kết luận giám định lại (lần thứ nhất) trong trường hợp có sự khác nhau giữa 

kết luận giám định (lần đầu) và kết luận giám định lại lần thứ nhất; khoản 2 Điều 

30 Luật giám định tư pháp tiếp tục quy định có tính chất định hướng là: sau khi 

có kết luận giám định của Hội đồng giám định, việc giám định lại (lần nữa) là 

trường hợp đặc biệt và chỉ có Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng 

Viện Viện kiểm sát nhân dân tối cao mới có quyền quyết định. 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tuy không trực tiếp xác định kết luận 

giám định nào là kết luận cuối cùng nhưng xác định Kết luận giám định lại (lần 

2) do Hội đồng giám định thực hiện trong trường hợp đặc biệt được sử dụng để 

giải quyết vụ án. Điều 212 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định: “Trường 

hợp đặc biệt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án 
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nhân dân tối cao quyết định việc giám định lại sau khi đã có kết luận của Hội 

đồng giám định. Việc giám định lại trong trường hợp đặc biệt phải do Hội đồng 

mới thực hiện, những người đã tham gia giám định trước đó không được giám 

định lại. Kết luận giám định lại trong trường hợp này được sử dụng để giải 

quyết vụ án”. Như vậy, có thể hiểu là kết luận giám định tư pháp của Hội đồng 

giám định trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật 

giám định tư pháp là “kết luận giám định cuối cùng”. 

Chƣơng VII. CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP, CHẾ ĐỘ, 

CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP 

I. Chi phí giám định tƣ pháp  

1. Khái niệm chi phí giám định tƣ pháp  

Khái niệm chi phí giám định tư pháp có “tiền thân” là phí giám định tư 

pháp theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí, theo đó Phí là khoản tiền mà tổ 

chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ 

được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh này. 

Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động giám định được thực hiện trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau với tính chất nghiệp vụ phức tạp rất khác nhau, chi phí phục 

vụ hoạt động giám định trong mỗi lĩnh vực, thậm chí trong mỗi vụ việc giám 

định về cùng một lĩnh vực chi phí giám định cũng có sự khác nhau rất lớn. 

Vì vậy, để thực hiện việc thu phí giám định phù hợp đối với từng lĩnh vực 

giám định cần ban hành một văn bản riêng. Trên thực tiễn sau nhiều năm triển 

khai thực hiện, Bộ Tài chính mới ban hành được phí giám định tư pháp trong 04 

lĩnh vực, cụ thể là: Pháp y; Pháp y tâm thần; Kỹ thuật hình sự; Thông tin và 

truyền thông, còn các lĩnh vực giám định khác chưa được quy định cụ thể, rõ 

ràng gây khó khăn trong việc thu phí giám định tư pháp, từ đó làm cho hoạt 

động giám định tư pháp bị ách tắc, nhất là tại những lĩnh vực như xây dựng, tài 

nguyên, môi trường… cần chi phí rất lớn.  

Do vậy, vấn đề đặt ra là để hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu 

của hoạt động tố tụng thì một trong những điều kiện quan trọng là hoạt động 

giám định phải được tính đúng, tính đủ tất cả các chi phí cần thiết đảm bảo tái 

đầu tư, bù đắp sức lao động... cho tổ chức, cá nhân người giám định tư pháp. 

Để đáp ứng yêu cầu này, vấn đề phí giám định đã được nghiên cứu 

chuyển thành cơ chế giá dịch vụ công. Vì vậy, Điều 36 Luật giám định tư pháp 

quy định: “người trưng cầu, người yêu cầu giám định tư pháp có trách nhiệm 

trả chi phí giám định tư pháp cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp 

theo quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp” và theo quy định tại 

khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm 
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chứng, người phiên dịch trong tố tụng thì: “Chi phí giám định là số tiền cần 

thiết, hợp lý phải chi trả cho công việc giám định do tổ chức, cá nhân thực hiện 

giám định tính căn cứ vào quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan”. Như vậy, kể từ ngày 01/01/2013 (Pháp lệnh chi phí 

giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố 

tụng có hiệu lực thi hành) khái niệm chi phí giám định đã thay thế cho khái niệm 

phí giám định tư pháp.  

2. Xác định chi phí giám định  

Người thực hiện giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp có trách 

nhiệm thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định về chi phí giám 

định theo từng vụ việc được trưng cầu, yêu cầu giám định. 

Theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí 

cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng và các điều (từ Điều 3 đến 

Điều 6) của Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/8/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho 

người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng thì chi phí giám định được xác 

định theo các căn cứ sau đây: 

2.1. Chi phí tiền lương, thù lao cho người thực hiện giám định 

Chi phí tiền lương được áp dụng trong trường hợp cơ quan tiến hành tố 

tụng ra quyết định trưng cầu giám định đối với tổ chức giám định tư pháp công 

lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập và tổ chức giám định tư pháp theo 

vụ việc. Tổ chức thực hiện giám định căn cứ vào nội dung yêu cầu giám định, 

khối lượng công việc, thời gian cần thiết thực hiện giám định và các quy định 

của chế độ tiền lương hiện hành áp dụng đối với mình xác định chi phí tiền 

lương làm cơ sở thông báo cho cơ quan tiến hành tố tụng. 

Chi phí thù lao được áp dụng trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng 

ra quyết định trưng cầu giám định đối với giám định viên tư pháp, người giám 

định tư pháp theo vụ việc là người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 

người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Mức thù lao do Giám định viên 

tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc là người không hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước căn cứ nội dung yêu cầu giám định, khối lượng công việc, 

thời gian cần thiết thực hiện giám định và tiền lương, thu nhập thực tế của mình 

xác định hợp lý và thông báo cho cơ quan tiến hành tố tụng. Đối với Giám định 

viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc là người hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước căn cứ quy định của pháp luật về chế độ bồi dưỡng giám 

định tư pháp (Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) xác 

định thù lao giám định tư pháp thông báo cho cơ quan tiến hành tố tụng. 
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2.2. Chi phí khấu hao máy móc, phương tiện, thiết bị và chi phí vật tư tiêu 

hao 

- Tổ chức thực hiện giám định khi thực hiện giám định nếu phải sử dụng 

máy móc, phương tiện, thiết bị thì chi phí khấu hao máy móc, phương tiện, thiết 

bị được xác định như sau: 

+ Trường hợp máy móc, phương tiện, thiết bị là tài sản cố định, chi phí 

khấu hao được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và trích 

khấu hao tài sản cố định cho từng loại máy móc, phương tiện, thiết bị của tổ 

chức thực hiện giám định và thời gian thực tế sử dụng phục vụ cho việc giám 

định. 

+ Trường hợp máy móc, phương tiện, thiết bị không đáp ứng đủ điều kiện 

xác định là tài sản cố định thì chi phí khấu hao đối với máy móc, phương tiện, 

thiết bị được xác định theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 02 năm và không quá thời 

gian thực tế sử dụng phục vụ cho việc giám định. 

- Tổ chức thực hiện giám định; giám định viên tư pháp, người giám định 

tư pháp theo vụ việc là người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; giám 

định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc là người đang hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân thực hiện giám 

định) khi thực hiện giám định nếu có sử dụng vật tư thì được xác định chi phí 

vật tư tiêu hao. Chi phí vật tư tiêu hao xác định căn cứ vào định mức vật tư tiêu 

hao và khối lượng công việc giám định phát sinh phù hợp trong từng lĩnh vực 

giám định. 

Trường hợp chưa có quy định của pháp luật về định mức vật tư tiêu hao, 

tổ chức, cá nhân thực hiện giám định căn cứ các quy định có liên quan và điều 

kiện sử dụng vật tư phục vụ giám định để xác định mức vật tư tiêu hao thông 

báo cho cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định. Tổ chức, 

cá nhân thực hiện giám định phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp của mức vật tư 

tiêu hao đã thông báo. 

2.3. Chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác 

- Chi phí sử dụng dịch vụ được áp dụng trong trường hợp cần thiết phải sử 

dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ sung hoặc kết luận chuyên môn do cá 

nhân, tổ chức khác thực hiện và chi phí sử dụng dịch vụ thuê ngoài khác nhằm 

phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện giám định. 

- Chi phí khác là những chi phí liên quan và phục vụ trực tiếp cho việc 

thực hiện giám định tư pháp phù hợp với tính chất, nội dung từng vụ việc trong 

các lĩnh vực cụ thể. 
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Chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác được xác định căn cứ theo thực tế 

phát sinh của từng trường hợp cụ thể trên cơ sở có đủ hợp đồng (nếu có) và hóa 

đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 

3. Trách nhiệm thanh toán chi phí giám định tƣ pháp 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng quyết định trưng cầu 

giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm thanh toán chi phí giám 

định theo mức, thời hạn, phương thức mà tổ chức, cá nhân đã thực hiện giám 

định thông báo.  

II. Chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tƣ pháp 

Giám định tư pháp là hoạt động phức tạp, khó khăn đòi hỏi sự tận tâm, tận 

lực cũng như cần động viên, khuyến khích người có trình độ chuyên môn cao 

tham gia công tác giám định tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố 

tụng. 

 1. Chế độ đối với ngƣời giám định tƣ pháp và ngƣời tham gia giám 

định tƣ pháp 

1.1. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp  

Theo quy định tại Điều 37 Luật giám định tư pháp, giám định viên tư 

pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám 

định tư pháp đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giao trách nhiệm có mặt, thực hiện nhiệm vụ trong thời 

gian thực hiện giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai 

quật tử thi thì được hưởng bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc giám định. 

Quy định này được cụ thể hóa tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 

01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 01/2014/QĐ-TT) về chế 

độ bồi dưỡng giám định tư pháp thay thế Quyết định số 74//2009/QĐ-TTg.  

Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg sửa đổi theo hướng nâng cao hơn mức 

bồi dưỡng so với quy định tại Quyết định số 74//2009/QĐ-TTg cho phù hợp với 

tình hình thực tế, đồng thời bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm của các Bộ, 

ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bảo đảm thuận 

tiện, dễ dàng trong việc theo dõi và triển khai, thực hiện (chi tiết theo bảng dưới 

đây). 

STT Loại việc GĐ QĐ 74/2009/QĐ-TTg QĐ 01/2014/QĐ-TTg Ghi chú 

I Theo ngày công 

1 Mức 1 60.000 đ/ngày 150.000 đ/ngày Tăng 2,5 lần 

2 Mức 2 150.000 đ/ngày 300.000 đ/ngày Tăng 2 lần 
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STT Loại việc GĐ QĐ 74/2009/QĐ-TTg QĐ 01/2014/QĐ-TTg Ghi chú 

3 Mức 3 250.000 đ/ngày 500.000 đ/ngày Tăng 2 lần 

II Theo vụ việc 

1 Trên ngƣời sống 

 Mức 1 (chuyên 

khoa sâu) 

80.000 đ/nội dung 

yêu cầu 

160.000 đ/nội dung 

yêu cầu 

Tăng 2 lần 

 Mức 2 (tổng 

quát) 

 100.000 đ/nội dung 

yêu cầu 

200.000 đ/nội dung 

yêu cầu 

Tăng 2 lần 

 Mức 3 (hội 

chẩn chuyên 

môn sâu) 

 300.000 đ/nội dung 

yêu cầu 

Quy định 

mới 

2 Trên tử thi 

21 Không mổ tử thi 

 Mức 1 (trong 

48h) 

300.000đồng/trường 

hợp 

600.000đ/tử thi Tăng 2 lần 

 Mức 2 (ngoài 

48h-7 ngày) 

400.000đ/trường hợp 800.000đ/tử thi Tăng 2 lần 

 Mức 3 (quá 7 

ngày) 

500.000đ/trường hợp 1.000.000đ/tử thi Tăng 2 lần 

22 Mổ tử thi 

 Mức 1 (trong 

48h) 

1.000.000đ/trường 

hợp 

1.500.000đ/tử thi Tăng  1,5 

lần 

 Mức 2 (ngoài 

48h-7 ngày) 

1.500.000đ/trường 

hợp 

2.500.000đ/tử thi Tăng gần 1,7 

lần 

 Mức 3 (quá 7 

ngày) 

2.000.000đ/trường 

hợp 

3.000.000đ/tử thi Tăng  1,5 

lần 

 Mức 4 (quá 7 

ngày và phải 

khai quật) 

3.000.000đ/trường 

hợp 

4.500.000đ/tử thi Tăng  1,5 

lần 

3 GĐ hài cốt 

 Mức 1  3.000.000đ/hài cốt Quy định 

mới  
 Mức 2  4.500.000đ/hài cốt 



 54 

1.2. Chế độ phụ cấp giám định và chế độ ưu đãi khác 

Ngoài chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp, giám định viên tư pháp ở các 

tổ chức giám định chuyên trách như Pháp y, Pháp y tâm thần, Kỹ thuật hình sự 

được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp theo quy định tại 

Thông tư số 02/2009/TT-BTP ngày 17/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, theo 

đó giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, giám định viên kỹ 

thuật hình sự là người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng mức là 

0,3 của mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở). 

Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần được hưởng chế 

độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 

4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công 

chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, theo đó giám định viên 

pháp y, giám định viên pháp y tâm thần được hưởng 70%/mức lương ngạch, bậc 

hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu 

có), người giúp việc giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần 

được hưởng 30%/mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

2. Chính sách đối với hoạt động giám định tƣ pháp 

2.1. Chính sách ưu đãi đối với tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập 

Tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập được hưởng một số chính sách 

về ưu đãi thuế, tiền thuê đất… theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy rất 

khó khăn, cụ thể năm 2008 Chính phủ đã có Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 

30 tháng 5 năm 2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt 

động trong một số lĩnh vực nhưng lại chưa có quy định về lĩnh vực giám định tư 

pháp. Đến 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 

2008 của Chính phủ, theo đó đã bổ sung lĩnh vực giám định tư pháp được ưu đãi 

về miễn, giảm tiền thuê đất…  

2.2. Tôn vinh, khen thưởng 

Người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp, tổ chức giám định 

tư pháp theo vụ việc có đóng góp tích cực cho hoạt động giám định tư pháp thì 

được tôn vinh, khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng 

(khoản 2 Điều 38 Luật giám định tư pháp). Quy định này thể hiện sự quan tâm 

của Nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp, tương xứng với đóng góp 

của hoạt động này trong hoạt động tố tụng cũng như đáp ứng yêu cầu của cá 

nhân, tổ chức trong giao dịch dân sự. Ngoài ra, người giám định tư pháp, tổ 

chức giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc có thành tích 

xuất sắc, đóng góp tích cực cho hoạt động giám định tư pháp cũng có thể sẽ 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=69/2008/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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được tôn vinh theo Đề án của Bộ Tư pháp về tôn vinh người giám định tư pháp, 

tổ chức giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.  

Chƣơng VIII. QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP  

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật giám định tư pháp năm 2012, 

được sửa đổi bổ sung bởi khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giám định tư pháp năm 2020 thì Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về 

giám định tư pháp ở địa phương, có nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập; quyết định cho phép 

thành lập Văn phòng giám định tư pháp; 

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp 

theo thẩm quyền; công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ 

chức giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương; đăng tải và cập nhật danh 

sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi danh sách đó cho Bộ Tư pháp; 

c) Bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định và điều kiện 

vật chất cần thiết khác cho cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc thẩm quyền 

quản lý; 

d) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp ở 

địa phương; 

đ) Hằng năm, đánh giá chất lượng hoạt động của cá nhân, tổ chức giám 

định tư pháp ở địa phương theo quy định của Chính phủ, kịp thời tôn vinh, khen 

thưởng cá nhân, tổ chức giám định tư pháp có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động giám định tư pháp và báo cáo kết quả cho Bộ Tư pháp; 

e) Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp 

theo thẩm quyền; phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác kiểm tra, thanh tra về 

tổ chức, hoạt động giám định tư pháp theo quy định tại khoản 6 Điều 40 của 

Luật giám định tư pháp; 

g) Báo cáo Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địa 

phương, đồng thời gửi bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan để thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước quy định tại các điều 40, 41 và 42 của Luật giám định tư pháp. 

h) Củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của Trung tâm pháp y cấp tỉnh theo 

quy định của Luật giám định tư pháp, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP và các quy 

định pháp luật khác có liên quan (điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

85/2013/NĐ-CP);  

i) Rà soát, đăng tải và cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư 

pháp trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi danh 

sách cho Bộ Tư pháp (điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP); 
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II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tƣ pháp 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật giám định tư pháp 2012, được 

sửa đổi, bổ sung bởi khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giám định tư pháp năm 2020 thì Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương; chủ trì, phối 

hợp với cơ quan chuyên môn khác giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoạt 

động của Văn phòng giám định tư pháp. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP, được 

sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ thì Sở Tư pháp có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

quản lý lĩnh vực giám định tư pháp thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Văn 

phòng giám định tư pháp, chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh 

vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định; chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc đăng ký hoạt động của Văn phòng giám 

định tư pháp; 

b) Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  

tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

cho người giám định tư pháp ở địa phương; 

c) Phối hợp với Sở Y tế xây dựng đề án trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

tỉnh thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh 

vực pháp y; 

d) Phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quản lý lĩnh vực giám định tư pháp trong việc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương; 

đ) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong việc giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám 

định viên tư pháp; 

e) Phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý 

lĩnh vực giám định tư pháp trong việc lựa chọn để trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh ra quyết định công nhận, ra quyết định hủy bỏ công nhận người giám 

định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương: 

g) Hàng năm, chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp đánh giá về tổ chức, chất 

lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; đề xuất với Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh các giải pháp để bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám 

định tư pháp đáp ứng kịp thời, yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng ở địa 

phương; 
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h) Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  

tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo về giám định tư pháp theo thẩm quyền; 

i) Báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, hoạt động 

giám định tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật về chế độ báo cáo 

của cơ quan hành chính nhà nước và quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.” 

III. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  

Theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 Điều 43 Luật giám định tư pháp năm 

2012, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020 thì Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc 

lĩnh vực quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 

quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương; phân công đơn vị làm đầu 

mối giúp cơ quan chuyên môn trong việc quản lý công tác giám định tư pháp ở 

lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP, được 

sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ thì Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh có 

các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựa chọn và đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; 

b) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựa chọn để trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận, ra quyết định hủy bỏ công nhận 

người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở 

địa phương; 

d) Lập dự toán kinh phí hoạt động cho tổ chức giám định tư pháp công lập 

thuộc mình quản lý; 

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp 

vụ cho giám định viên tư pháp ở địa phương: 

c) Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp trong việc kiểm tra, thanh tra 

việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp: giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 

thẩm quyền; 
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g) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thẩm định hồ sơ xin phép thành lập 

Văn phòng giám định tư pháp, chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung 

lĩnh vực giám định, đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; 

h) Hàng năm, báo cáo bộ, cơ quan ngang bộ quản lý lĩnh vực chuyên môn 

về giám định tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, hoạt động giám định 

tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn của mình ở địa phương; đồng thời 

gửi báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp chung; thực hiện chế độ thi đua khen 

thưởng đối với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo quy định của pháp luật; 

i) Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, h khoản 2 

Điều này, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, củng cố, kiện toàn Trung tâm pháp y cấp 

tỉnh. 
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Phần thứ hai 

MỘT SỐ KỸ NĂNG PHÁP LÝ CƠ BẢN CẦN THIẾT 

CỦA NGƢỜI GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP 

1. Tiếp nhận quyết định trƣng cầu giám định hoặc sự phân công của 

Thủ trƣởng cơ quan thực hiện giám định 

Đây là bước đầu tiên, quan trọng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện giám 

định, người có trách nhiệm tiếp nhận việc trưng cầu, yêu cầu giám định trước 

tiên phân biệt việc trưng cầu của cơ quan, người có thẩm quyền hay yêu cầu của 

người có quyền yêu cầu giám định. Đồng thời, cần xem xét kỹ nội dung trưng 

cầu, yêu cầu giám định; mẫu vật giám định và các tài liệu liên quan kèm theo để 

bảo đảm nội dung cần giám định phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng 

giám định của tổ chức, cá nhân được trưng cầu, yêu cầu; các tài liệu liên quan 

phải đảm bảo đủ thông tin cần thiết, mẫu vật giám định phải phù hợp với yêu 

cầu giám định. Nghiên cứu kỹ nội dung trưng cầu giám định, đối tượng giám 

định để xác định thẩm quyền giám định hoặc sự đáp ứng của năng lực giám 

định, lập kế hoạch, phương án thực hiện giám định. 

Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định cần tuân thủ nguyên tắc bảo 

mật, lập biên bản tiếp nhận trưng cầu giám định chi tiết, chính xác theo đúng 

quy trình, nghiệp vụ. Trong trường hợp nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định 

vượt quá phạm vi, khả năng chuyên môn, đối tượng giám định, các tài liệu có 

liên quan không được cung cấp đầy đủ hoặc không có giá trị cho việc giám định 

cần yêu cầu người trưng cầu, yêu cầu giám định bổ sung. Trường hợp người 

trưng cầu, yêu cầu giám định không bổ sung hoặc bổ sung không đầy đủ hoặc 

thời gian không đủ để thực hiện giám định thì từ chối thực hiện giám định và 

thông báo kịp thời cho người trưng cầu, yêu cầu giám định đúng thời hạn quy 

định tại điểm d khoản 2 Điều 24 Luật giám định tư pháp. 

2. Việc tiến hành giám định 

Việc tiến hành giám định phải tuân thủ đầy đủ quy trình giám định do Bộ, 

ngành chủ quản ban hành hoặc hướng dẫn áp dụng quy trình của ngành đó. 

- Được tiến hành ngay sau khi có Quyết định trưng cầu (nhận được quyết 

định kèm theo đối tượng giám định và các tài liệu liên quan) để bảo đảm chất 

lượng giám định, tính khách quan, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu điều tra, 

truy tố, xét xử. 

- Tiến hành ngay tại nơi xảy ra vụ án (hiện trường) hoặc tại cơ quan giám 

định (Các tổ chức giám định tư pháp ở Trung ương, Phòng kỹ thuật hình sự, 

Trung tâm pháp y…). 
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- Điều tra viên, kiểm sát viên có quyền tham gia dự vào việc giám định 

nhưng phải báo trước cho người giám định biết. Khi tham dự có thể hỏi người 

giám định về những vấn đề cần thiết liên quan đến kết luận giám định. 

- Trong trường hợp tổ chức giám định tư pháp hoặc tổ chức chuyên môn 

được trưng cầu giám định, thì người đứng đầu tổ chức đó cử người thực hiện 

giám định và chịu trách nhiệm về việc cử người đó. Người thực hiện giám định 

chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về kết luận giám định - đó là sự trung 

thực trong đánh giá, kết luận những vấn đề chuyên môn liên quan đến nội dung 

trưng cầu giám định, ví dụ như có HIV không, đúng là máu người, và vết máu ở 

mẫu này với mẫu kia là cùng của một người… 

3. Kết luận giám định 

Bản kết luận giám định phải đủ nội dung theo quy định tại Điều 32 Luật 

giám định tư pháp (chi tiết tại điểm III Chương VI  tài liệu này). 

Kết luận giám định là kết quả của cả quá trình thực hiện giám định trước 

đó. Giám định viên/người giám định tổng hợp kết quả các hoạt động đã thực 

hiện, kết quả hoạt động khoa học và các tài liệu khác (nếu có) để đánh giá, so 

sánh, đối chiếu tìm ra sự đồng nhất, sự khác biệt giữa các tài liệu để kết luận. 

Thực tế, nhiều vụ việc giám định phức tạp phải đồng thời tiến hành nhiều 

hoạt động ở các chuyên khoa, chuyên ngành khác nhau, đòi hỏi người kết luận 

tổng hợp, phân tích, đánh giá dưới nhiều góc độ, phải vận dụng kết hợp nhiều 

thể loại tri thức, kiến thức thực tiễn, thậm chí với giám định pháp y tâm thần 

giám định viên còn rà soát toàn bộ quá trình sinh hoạt bình thường của đối 

tượng giám định trong thời gian dài trước đó; trong giám định pháp y, văn hóa 

hay giám định kỹ thuật hình sự và các lĩnh vực khác tương tự, người giám định 

cần tổng hợp kết quả của nhiều công đoạn trước đó do vận hành máy móc, thiết 

bị mang lại hoặc trực tiếp “xem” toàn bộ ấn phẩm phim, ảnh để có nhận xét, 

đánh giá... hoạt động này đòi hỏi người giám định phải tập trung cao độ tâm trí, 

năng lực chuyên môn để nhận thức và chuyển tải chính xác nội dung vào bản kết 

luận giám định. 

Việc trình bày, thể hiện nội dung kết luận giám định cần rõ ràng, văn 

phong gọn, súc tích, dễ hiểu thể hiện đầy đủ quy trình giám định, phương pháp 

giám định, phương tiện giám định, quy chuẩn chuyên môn được áp dụng ... làm 

cho kết luận giám định có sức thuyết phục cũng là tạo điều kiện cần thiết để 

người trưng cầu giám định cân nhắc, xem xét việc sử dụng kết luận giám định 

trong đánh giá chứng cứ. 

Qua tham khảo tài liệu, tổng hợp ý kiến của chuyên gia trong quá trình 

nghiên cứu và tiếp xúc một số kết luận giám định, có thể khái quát một số dạng 

kết luận giám định để người giám định tham khảo, có thể kể như: 
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- Kết luận khẳng định, thể dạng kết luận này gồm: kết luận khẳng định 

đồng nhất và kết luận khẳng định không đồng nhất.  

+ Kết luận khẳng định đồng nhất thường được sử dụng trong trường hợp 

có sự đồng nhất, ổn định của đặc điểm cá biệt trên dấu vết, vật chứng cần giám 

định với mẫu so sánh và nếu có sự khác biệt thì cũng không cơ bản và có thể 

giải thích được. 

+ Kết luận giám định khẳng định không đồng nhất, được sử dụng trong 

trường hợp có những khác biệt cơ bản, xuất hiện có tính tất yếu, ổn định giữa 

những đặc điểm của đối tượng cần giám định và mẫu so sánh. 

- Kết luận khả năng, gồm: kết luận khả năng đồng nhất và kết luận khả 

năng không đồng nhất. 

+ Kết luận khả năng đồng nhất: được đưa ra khi có một số lượng nhất 

định những đặc điểm cá biệt giống nhau, nhưng tính ổn định không cao và số 

lượng những đặc điểm giống nhau chưa đủ để kết luận khẳng định đồng nhất. 

Giám định viên phát hiện thấy những khác biệt, nhưng không giải thích được. 

Nếu có nhiều thông tin hơn nữa thì có thể kết luận khẳng định đồng nhất được. 

+ Kết luận khả năng không đồng nhất: được đưa ra khi có nhiều đặc điểm 

của đối tượng cần giám định và mẫu so sánh khác biệt nhau, nhưng lại có những 

đặc điểm giống nhau. Tuy nhiên sự khác biệt lớn hơn sự giống nhau, nhưng lại 

không giải thích được những đặc điểm giống nhau thì có thể khẳng định kết luận 

không đồng nhất.” 
12

  

Ngoài ra trong thực tế còn có loại kết luận giám định khác như: không đủ 

yếu tố để giám định; hoặc giám định về tự dạng, phần kết luận về đối tượng 

giám định chỉ viết: chữ viết trên mẫu A với chữ viết trên mẫu B không phải do 

một người viết ra hoặc do cùng một người viết ra, mà không thấy phần trích về 

sự đồng nhất hay những sự khác biệt trong bản kết luận… 

* Lưu ý:  

- Kết luận giám định chỉ thể hiện về chuyên môn những vấn đề trong 

phạm vi được yêu cầu đó là nguyên tắc thực hiện giám định cần tuân thủ. 

- Khi viết kết luận giám định, người giám định cần “độc lập”, chỉ căn cứ 

tài liệu chuyên môn, khoa học, không để bị chi phối bởi tình cảm hay lợi ích vật 

chất hoặc “sức ép” khác. 

4. Lập hồ sơ giám định 

                                                 
12

. Ý kiến của PGS. TS  Ngô Tiến Quý, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học hình sự , Bộ Công an. 
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Ghi chép cẩn trọng, tỷ mỉ nội dung công việc, thời gian, phương pháp 

giám định... đảm bảo đủ nội dung theo quy định tại Điều 36 Luật giám định tư 

pháp (chi tiết xem điểm 2.4 mục II Chương V  tài liệu này). 

5. Kỹ năng tham gia tố tụng 

Tham gia tố tụng vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của người giám định trên 

các phương diện: tìm hiểu thêm thông qua việc tham dự hỏi cung, nghiên cứu hồ 

sơ, giải đáp những thắc mắc của cơ quan trưng cầu trong quá trình thực hiện 

giám định, trình bày các luận cứ, giải thích bổ sung bảo vệ kết luận giám định và 

cung cấp thêm kết luận giám định tại phiên tòa. Việc tham gia tố tụng chủ yếu 

thể hiện ở các khâu điều tra, truy tố, xét xử trong tố tụng hình sự hoặc xét xử 

trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính với một số hoạt động cụ thể sau đây: 

5.1 Tìm hiểu tài liệu của vụ án có liên quan đến đối tượng giám định, yêu 

cầu cơ quan trưng cầu giám định cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc giám 

định 

Khi thực hiện giám định, người giám định xét thấy cần thiết phải có tài 

liệu bổ sung hoặc có những tình tiết mới cần thiết tìm hiểu thì có quyền yêu cầu 

người trưng cầu, yêu cầu cung cấp hồ sơ vụ án. 

5.2 Tham dự vào việc hỏi cung, lấy lời khai và đặt câu hỏi về những vấn 

đề có liên quan đến đối tượng giám định 

Trong trường hợp cần thiết hỏi thêm đối tượng giám định là người hoặc 

tìm hiểu thêm thông tin mà có thể chỉ bị can nắm được thì theo quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, người giám định có 

thể yêu cầu cơ quan điều tra, điều tra viên bố trí để tham dự việc hỏi cung để đặt 

câu hỏi làm rõ những vấn đề có liên quan đến đối tượng giám định. Để làm tốt 

công việc này, người giám định cần nghiên cứu kỹ tất cả tài liệu, hồ sơ hiện có, 

ghi riêng những nội dung cần làm sáng tỏ và có thể dự liệu trước các câu hỏi. 

5.3 Tham dự phiên tòa 

Để thực hiện tốt vai trò của người tham gia tố tụng, ngoài việc chuẩn bị 

tốt về nội dung kết luận và quá trình thực hiện giám định, người giám định cần 

tìm hiểu để xác định rõ quy định của pháp luật tố tụng tương ứng, nhất là các 

quy định về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia tố tụng
13

; đồng thời cần 

nắm rõ trình tự thủ tục, diễn tiến của phiên tòa xét xử 
14

. Khi tham dự phiên tòa, 

người giám định cần lắng nghe, ghi chép tỉ mỉ những ý kiến của chủ tọa, của 

những người liên quan để chủ động có những giải pháp hợp lý, phù hợp. Mục 

                                                 
13. 

 Điều 23 Luật giám định tư pháp, Điều 68 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự, 

Điều 57 Luật tố tụng hành chính.
  

14
. Chương XX, Chương XXI, Chương XII Bộ luật tố tụng hình sự, Chương XIV, Chương XV Bộ luật tố tụng 

dân sự, Chương X Luật tố tụng hành chính.  
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đích việc tham dự phiên tòa thường là: trình bày kết luận giám định, giải thích 

thêm về một số nội dung trong kết luận giám định, trả lời câu hỏi của hội đồng 

xét xử, của Kiểm sát viên và câu hỏi của những người tham gia tố tụng khác tại 

phiên tòa. 

Để thực tốt yêu cầu này, người giám định nghiên cứu kỹ những nội dung 

kết luận giám định, nắm rõ quyền và nghĩa vụ của người giám định cũng như 

những nguyên tắc thực hiện giám định để chuẩn bị “tâm thế” trình bày kết luận 

giám định, giải thích bổ sung về kết luận giám định, có thể giải thích phương 

pháp, phương tiện tiến hành để giám định, các căn cứ để đưa ra kết luận giám 

định. trả lời những câu hỏi của hội đồng xét xử, câu hỏi của những người tham 

gia tố tụng khác. Trong trường hợp cần thiết, người giám định có thể đặt câu hỏi 

đối với những người tham gia tố tụng khác. Việc trả lời câu hỏi cần rõ ràng, 

ngắn gọn, đúng phạm vi chuyên môn, biết từ chối những câu hỏi có nội dung 

ngoài phạm vi trách nhiệm.  
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MỘT SỐ NỘI DUNG THẢO LUẬN 

1. Thảo luận, phân tích làm rõ khái niệm “giám định viên tư pháp” và 

khái niệm “người giám định tư pháp theo vụ việc”. 

2. Thảo luận làm rõ tư cách pháp lý của người giám định tư pháp khi tham 

gia tố tụng với tư cách là người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật tố 

tụng. 

3. Hãy bình luận một số tình huống sau đây: 

- Trong một vụ việc tranh chấp dân sự, nguyên đơn xuất trình văn bản thể 

hiện bị đơn vay nợ của nguyên đơn với số tiền là 500.000.000đ (năm trăm triệu 

đồng); phía bị đơn phản đối và cho rằng chỉ vay nợ của nguyên đơn số tiền là 

5.000.000đ. Do nguyên đơn không chấp nhận và khẳng định số tiền bị đơn nợ là 

500.000.000đ. Bị đơn đề nghị và được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận 

trưng cầu giám định tính xác thực của dãy số viết trong văn bản vay nợ. Kết luận 

giám định khẳng định dãy số trên có hiện tượng tẩy xóa và viết lại. Tại phiên 

tòa, nguyên đơn chấp nhận nội dung bản kết luận giám định và đồng ý rằng bị 

đơn chỉ vay nợ 5.000.000đ. Sau khi người giám định trình bày lý lẽ bảo vệ nội 

dung kết luận giám định, Hội đồng xét xử hỏi người giám định, như vậy theo 

người giám định thì nguyên đơn có phạm tội làm giả giấy tờ không? 

- Tại Quyết định trưng cầu giám định trong vụ án hình sự “cố ý gây 

thương tích, hậu quả là chết người” có nội dung: đề nghị cơ quan giám định xác 

định nguyên nhân dẫn đến chết người và người có hành vi làm chết người phạm 

tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” hay phạm tội “giết người”. Trong 

trường hợp được cơ quan giám định phân công thực hiện giám định, anh/chị xử 

lý như thế nào trong bản kết luận giám định của mình về nội dung trưng cầu 

giám định nêu trên. 

- Tại phiên tòa xét xử bị cáo về tội “trốn thuế”, sau khi người giám định 

trình bày, giải thích kết luận giám định cho rằng: bị cáo đã không nộp đủ số thuế 

theo đúng quy định, Hội đồng xét xử hỏi theo người giám định thì bị cáo có 

phạm tội trốn thuế hay không ? 
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DANH MỤC  
VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN 

STT Tên văn bản 

01 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

02 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

03 Luật tố tụng hành chính năm 2015. 

04 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. 

05 Luật giám định tư pháp năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giám định tư pháp ngày 10 tháng 06 năm 2020; 

06 Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người 

phiên dịch trong tố tụng. 

07 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; Nghị định số 

157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định 

tư pháp. 

08 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. 

09 Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí 

cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng. 

10 Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Luật giám định tư pháp và 

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP trong lĩnh vực giám định tài chính. 

11 Thông tư số 34/2014/TT-BTC  ngày 21 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng  phí 

giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y. 

12 Thông tư số 35/2014/TT-BTC  ngày 21 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần. 

13 Thông tư số 50/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám 

định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự. 

14 Thông tư số 97/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám 

định tư pháp trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 

15 Thông tư số 137/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng 
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Bộ Tài chính hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí 

chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của cơ quan tiến hành tố tụng theo 

quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 

của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. 

16 Thông tư số 215/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu 

tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng. 

17 Thông tư số 52/2011/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 

Công an ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công 

an (quy định 10 quy trình giám định kỹ thuật hình sự và pháp y công an 

nhân dân). 

18 Thông tư số 46/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Công an ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ 

Công an (quy định 20 quy trình giám định kỹ thuật hình sự và pháp y công 

an nhân dân) 

19 Thông tư số 51/2015/TT-BCA ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Công an ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ 

Công an (quy định 10 quy trình giám định kỹ thuật hình sự và pháp y công 

an nhân dân). 

20 Thông tư số 30/2014/TT-BCA ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác hồ sơ, thống kê 

nghiệp vụ cảnh sát, công tác giám định kỹ thuật hình sự và công tác kỹ thuật 

phòng, chống tội phạm. 

21 Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm 

giám định viên kỹ thuật hình sự. 

22 Thông tư số 47/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y 

23 Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám  

định viên pháp y, pháp y tâm thần. 

24 Thông tư số 20/TT- BYT ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về Bảng tỉ lệ tổn thương cơ thể trong giám định pháp y, giám định pháp y 

tâm thần.  

25 Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng 

trong giám định pháp y tâm thần. 

26 Thông tư số 31/2015/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 
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Bộ Y tế quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực 

hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần. 

27 Thông tư số 42/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

28 Thông tư số 53/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám 

định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y 

tâm thần. 

29 Thông tư số 24/2013/TT-BTTTT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ thông tin và Truyền thông quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực 

thông tin và truyền thông. 

30 Thông tư số 25/2013/TT-BTTTT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của của Bộ 

trưởng Bộ thông tin và Truyền thông quy định về hồ sơ giám định tư pháp 

và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

31 Thông tư số 04/2013/TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ 

tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách 

giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám 

định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và 

thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa. 

32 Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản 

thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động 

giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, 

cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan. 

33 Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường. 

34 Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các 

mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

35 Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông & Vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao 

thông vận tải. 

36 Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong đầu tư xây 

dựng cơ bản. 

37 Thông tư số 07/2014/TT-BKHĐT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ 
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trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư 

pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

38 Thông tư số 12/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong 

hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp 

và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

39 Thông tư số 44/2014/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về giám định tư 

pháp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. 

40 Thông tư số 35/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ hướng dẫn một số nội dung về giám định 

tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

41 Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn quy định về giám định tư 

pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

42 Quyết định số 188/QĐ-VKSTC ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chế đô ̣báo cáo thống kê thực hành 

43 quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật 

trong hoạt động tư pháp (trong đó có các chỉ tiêu về công tác giám định tư 

pháp trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, 

hành chính). 

 

 


